
PHỤ LỤC III 

DỰ KIẾN KINH PHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TỈNH AN GIANG NĂM 2027 

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày        /       /2026 của UBND tỉnh An Giang) 

 

STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

I Sở ban ngành cấp tỉnh     591,511 364,241 

1 Sở Du lịch Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 1,310 

  Sở Du lịch Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 1,310 

  Sở Du lịch Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ phát triển 

nội dung số và vận hành 

hệ sinh thái truyền thông 

số ngành Du lịch tỉnh An 

Giang năm 2027 0 800 

  Sở Du lịch Chuyển đổi số 

Chuẩn hóa và xây dựng 

cơ sở dữ liệu số chương 

trình du lịch tỉnh An 

Giang 0 310 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Du lịch Chuyển đổi số 

Khai thác và tích hợp 

thông tin hướng dẫn viên 

du lịch từ cơ sở dữ liệu 

của Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam 0 200 

2 Sở Giáo dục và Đào tạo   
Xây dựng Học liệu hỗ trợ 

giáo viên giảng dạy tiếng 

Anh cho trẻ mầm non 0 3,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Xây dựng Bài học số trực 

tuyến 0 2,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Phát triển đội ngũ giáo 

viên số 0 386 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai Phòng học 

thông minh tại cho các 

trường học trên địa bàn 

tỉnh An Giang 0 18,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Đầu tư các Trung tâm 

giáo dục STEM/STEAM 0 0 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Thuê giải pháp học bạ số 

cấp tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, 

giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh An 

Giang (5 năm) 0 15,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Nâng cấp phần mềm 

tuyển sinh đầu cấp 0 786 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Nâng cấp, đầu tư mới và 

duy trì phần mềm quản lý 

ngân hàng đề thi trực 

tuyến (InTest) 0 3,700 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai phần mềm 

quản lý số hóa văn bằng, 

chứng chỉ từ năm 1985 

đến năm 2025 tỉnh An 

Giang 0 11,520 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Triển khai Phần Mềm 

Quản Lý Thi Phòng Máy 0 238 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Triển khai Phần mềm 

chấm thi trắc nghiệm 0 11,520 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Xây dựng Hệ thống lưu 

trữ Kho học liệu số 0 2,061 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Xây dựng Hệ thống quản 

lý giáo dục mầm non 0 2,500 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   
Nâng cấp hạ tầng mạng 

WAN/LAN, wifi cho cơ 

sở giáo dục. 0 3,600 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   
Đảm bảo an toàn thông 

tin, đánh giá và lập hồ sơ 

đề xuất cấp độ 0 2,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Triển khai phần mềm thư 

viện số 0 8,500 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai Phần mềm 

Quản lý, cấp phát Văn 

bằng tốt nghiệp Phổ 

thông 0 9,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai Phần mềm phổ 

cập giáo dục xóa mù chữ 

cấp tỉnh 0 2,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   
Triển khai Phần mềm 

đánh giá bộ chỉ số chuyển 

đổi số ngành Giáo dục 0 36,580 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Triển khai phần mềm hệ 

thống thi học sinh giỏi 0 1,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Triển khai hệ thống quản 

lý trường học 0 1,189 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Xây dựng CSDL và hệ 

thống phần mềm quản lý 

chất lượng giáo dục, kiểm 

định, chuẩn hiệu 

trưởng/GV 0 78 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Nâng cấp, triển khai hệ 

thống xác thực thi online 

tập trung qua nền tảng 

công nghệ xác thực thẻ 

CCCD gắn chip 0 525 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   
Phát triển hệ thống 

dashboard, báo cáo thông 

minh 0 700 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   
Đầu tư triển khai kho học 

liệu 3D tại 50 trường học 

khối Tiểu học THCS 0 53,260 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai Trung tâm tích 

hợp và phân tích cơ sở dữ 

liệu tập trung ngành 

GDĐT tỉnh An Giang 0 34,340 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Phát triển dịch vụ công và 

tài chính số trong giáo 

dục 0 34,340 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai giải pháp trí 

tuệ nhân tạo (trợ lý ảo AI) 

hỗ trợ công tác quản lý và 

hoạt động dạy học cho 

cán bộ quản lý, giáo viên 

trên địa bàn tỉnh An 

Giang 0 12,940 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   
Bồi dưỡng cán bộ quản lý 

các cấp về quản trị dữ 

liệu, CĐS, AI 0 1,000 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Bồi dưỡng, nâng cao kỹ 

năng số cho học sinh 0 1,189 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Nâng cao năng lực số cho 

cán bộ quản lý 0 78 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Tăng cường nhân lực 

CNTT 0 525 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   Nâng cao nhận thức phụ 

huynh và cộng đồng 0 700 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Phần mềm tạo học liệu số 

AI (AVINA AI)Khối 

Mầm non (362),Tiểu học 

(535 trường), Trung học 

cơ sở (321 trường), Trung 

học phổ thông_ 

TTGDTX_GDNN (111 

trường) 0 53,260 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Phần Mềm tạo đề thi AI 

(INTEST)Khối Tiểu học 

(535 trường), Trung học 

cơ sở (321 trường) 0 34,340 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Phần mềm quản lý thi 

phòng máy (LANTEST) 

Khối Tiểu học (535 

trường), Trung học cơ sở 

(321 trường) 0 34,340 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Phần mềm chấm thi AI 

(MARKTEST) Khối 

Trung học cơ sở (321 

trường) 0 12,940 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Triển khai giải pháp 

phòng họp trực tuyến 

chuyên dụng 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Giáo dục và Đào tạo   

Trang bị máy tính và Màn 

hình tương tác các cấp 

cho ngành Giáo dục tỉnh 

An Giang 0 0 

4 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 4,950 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 4,500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 4,500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 4,950 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Thuê dịch vụ nền tảng số 

Hệ sinh thái xúc tiến 0 1,650 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Xây dựng, cập nhật cơ sở 

dữ liệu xúc tiến 0 1,650 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Triển khai các hoạt động 

xúc tiến trên nền tảng số 0 990 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Tích hợp AI hỗ trợ và liên 

kết các Hệ sinh thái 0 330 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Thuê dịch vụ chuyên gia 

tư vấn và hỗ trợ ký thuật 0 330 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 52,889 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 52,889 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Di truyền chọn giống 

lươn bố mẹ hậu bị cải 

thiện tính trạng tăng 

trưởng, tỷ lệ sống, màu 

sắc lươn giống từ nguồn 

lươn bố mẹ thu ngoài tự 

nhiên 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Ứng dụng công nghệ 

BIM và GIS cho công tác 

quản lý công trình giao 

thông trên địa bàn tỉnh 

An Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu chế phẩm 

nấm men tái tổ hợp kiểm 

soát vi khuẩn gây bệnh 

chủ yếu trên cá tra 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phát triển 

một số sản phẩm từ Kim 

ngân hoa (Lonicera 

japonica Thunb.) trồng tại 

An Giang. 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phục tráng và 

xác định biện pháp quản 

lý phòng trừ dịch hại trên 

bí đỏ Vàm Răng tại 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu định hướng 

và xây dựng mô hình du 

lịch sinh thái vườn ven 

sông Cái Lớn, Cái Bé tỉnh 

Kiên Giang 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Khai thác và phát triển 

nguồn gen Tiêu Phú Quốc 

tại Kiên Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống quản lý dữ liệu 

trồng trọt và bảo vệ thực 

vật dựa trên công nghệ 

viễn thám và trí tuệ nhân 

tạo phục vụ dự báo các 

đối tượng gây hại  trên 

Lúa và Khóm tại tỉnh 

Kiên Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng mô 

hình phát triển du lịch 

sinh thái vùng đệm Vườn 

Quốc gia U Minh 

Thượng, tỉnh Kiên Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Tuyển chọn giống lúa 

thơm, chất lượng cao phù 

hợp với điều kiện canh 

tác tỉnh An Giang 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Ứng dụng công nghệ cao 

để nghiên cứu, phát triển 

sản xuất giống lúa nếp 

cho Phú Tân phục vụ nội 

tiêu và xuất khẩu 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất một số sản phẩm giá 

trị gia tăng và sản phẩm 

hỗ trợ sức khỏe từ quả 

mít được trồng tại tỉnh An 

Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phát triển mô 

hình Chợ quê gắn liền với 

phát triển du lịch cộng 

đồng tỉnh An Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hệ thống giải pháp nâng 

cao chất lượng giáo dục 

hòa nhập cho trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ tại An Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng cơ 

sở dữ liệu hồ sơ lâm sản 

phục vụ cho việc truy 

xuất nguồn gốc lâm sản 

tại tỉnh An Giang 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Tuyển chọn giống xoài có 

phẩm chất tốt và kiểu 

hình đẹp, thích nghi với 

điều kiện tự nhiên ở 

huyện An Phú, tỉnh An 

Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu sử dụng máy 

học, trí tuệ nhân tạo để hỗ 

trợ giáo viên dạy các môn 

học STEM phát triển 

năng lực sáng tạo học 

sinh Trung học phổ thông 

ở tỉnh An Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu, thí điểm sản 

xuất giống và trồng nhân 

tạo nấm Tràm (Tylopilus 

felleus)  tại Kiên Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu và đề xuất 

giải pháp khai thác, phát 

triển tài nguyên Rong 

biển tại Kiên Giang. 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu đặc điểm sinh 

thái, thành phần hóa, 

dược và thử nghiệm nhân 

giống, trồng Mỏ Quạ 

(Dischidia major (Vahl) 

Merr.) tại Kiên Giang. 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu thử nghiệm 

ương giống và nuôi 

thương phẩm cá Cóc 

(Cyclocheilichthys 

enoplos) tại Kiên Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Điều tra, phân tích, dự 

báo và xây dựng các 

phương án phòng ngừa, 

đảm bảo an ninh môi 

trường biển tỉnh Kiên 

Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu và triển khai 

thí điểm các giải pháp 

phòng ngừa, can thiệp y 

tế, điều trị bệnh tay chân 

miệng tại Kiên Giang 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu, đánh giá 

thực trạng, đề xuất và 

triển khai thí điểm mô 

hình can thiệp và chăm 

sóc sức khỏe da cộng 

đồng vùng biên giới và 

hải đảo tại An 

Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu giá trị của 

một số acid nucleic huyết 

tương trong chẩn đoán 

một số ung thư hệ tiêu 

hóa phổ biến tại Kiên 

Giang. 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng mô 

hình sản phẩm du lịch 

đêm tỉnh An Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phát triển các 

sản phẩm bảo vệ sức 

khỏe hướng tác dụng 

kháng viêm, trợ tiêu hóa 

và hỗ trợ mau lành sẹo từ 

quả và phế phẩm từ quả 

khóm Tắc Cậu (Ananas 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

comosus Merr.) tỉnh An 

Giang 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phát triển quy 

trình ươm và nuôi trồng 

tái tạo nguồn gen san hô 

cứng ở Hòn Mây Rút 

Ngoài và Hòn Rỏi tại Phú 

Quốc. 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Xây dựng bản đồ dinh 

dưỡng đất trồng lúa tỉnh 

An Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu dịch tễ, di 

truyền và đề kháng kháng 

sinh của vi khuẩn 

Riemerella anatipestifer 

gây bệnh bại huyết trên 

vịt tại tỉnh An Giang 0 1,900 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Ứng dụng cảm biến và trí 

tuệ nhân tạo (AI) trong 

giám sát đàn ong không 

ngòi đốt (Meliponini) và 

đánh giá giá trị sinh học 

của mật ong được nuôi 

trong vườn dược liệu tại 

vùng Bảy Núi, tỉnh An 

Giang 0 1,500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất giống và 

nuôi thương phẩm cầu gai 

sọ dừa (Tripneustes 

gratilla) phù hợp với điều 

kiện tự nhiên tỉnh An 

Giang 0 1,800 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu đánh giá đáp 

ứng điều trị ung thư biểu 

mô tế bào gan thông qua 

xét nghiệm máu phân tích 

biến động mSEPT9 và 

Ceruloplasmin mRNA 

huyết tương tại tỉnh An 

Giang 0 2,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu đánh giá tính 

khả thi và hiệu quả sàng 

lọc ung thư sớm trong 

cộng đồng bằng xét 

nghiệm phân tích ctDNA 

(SPOT-MAS 10) 0 1,800 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu thực trạng rối 

loạn giấc ngủ và đánh giá 

hiệu quả can thiệp không 

dùng thuốc cho người cao 

tuổi tại tỉnh An Giang 0 900 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng, 

chuẩn hóa bộ công cụ 

đánh giá ý định, rào cản 

tiêm chủng HPV và xây 

dựng mô hình can thiệp 

nâng cao tỷ lệ bao phủ 

vắc xin HPV cho nữ vị 

thành niên tại tỉnh An 

Giang 0 980 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Xây dựng mô hình số cấu 

trúc địa chất nền 3D tích 

hợp AI-BigData phục vụ 

quy hoạch, thiết kế và 

quản lý hạ tầng thủy lợi, 

giao thông và đô thị tỉnh 

An Giang 0 4,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) và 

Internet vạn vật (IoT) 

trong tối ưu hóa quản lý 

nguồn nước và dinh 

dưỡng cho các mô hình 

chuyên canh lúa và xoài 

quy mô tập trung tại tỉnh 

An Giang 0 2,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phát triển Hệ 

thống tác chiến đối kháng 

không gian mạng toàn 

diện phục vụ đào tạo, 

diễn tập và nâng cao năng 

lực tác chiến mạng cho 

Tỉnh đội An Giang 0 4,919 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Phát triển hệ thống hỗ trợ 

ra quyết định trong điều 

tiết nước và vận hành hệ 

thống thủy lợi vùng Tứ 

giác Long Xuyên ứng 

dụng Trí tuệ nhân tạo 0 3,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Xây dựng quy trình sản 

xuất và tiêu chuẩn hóa 

sản phẩm phân bón Silic 

hữu hiệu từ tro trấu phục 

vụ phát triển nông nghiệp 

bền vững tỉnh An Giang 0 6,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu tái chế rác 

thải công nghiệp và phế 

phẩm nông nghiệp theo 

mô hình kinh tế tuần hoàn 

để sản xuất vật liệu xây 

dựng và lưu trữ CO2 0 1,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu ứng dụng 

khoa học kỹ thuật trong 

sản xuất chượp ngắn ngày 

trên tàu cá vùng biển tỉnh 

An Giang và bước đầu 

thử nghiệm sản xuất nước 

mắm cao đạm 0 2,800 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Phát triển mô hình nuôi 

tảo quy mô công nghiệp 

và ứng dụng trong công 

nghệ sản xuất thịt thay 

thế tại tỉnh An Giang 0 7,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Phát triển và đánh giá sản 

phẩm gạch không nung từ 

rác thải nhựa, xốp và vỏ 

trấu ứng dụng trong xây 

dựng công trình phụ trợ 0 1,350 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu phát triển du 

lịch Halal trên địa bàn 

tỉnh An Giang 0 1,800 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Triển khai mô hình chi trả 

tiền mặt không dùng 

chứng từ giấy tại Ủy ban 

nhân dân xã Định Mỹ, 

tỉnh An Giang 0 400 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu chuyển hóa 

phụ phẩm thủy sản thành 

vi cầu hydroxyapatite 

sinh học phủ chitosan/ 

collagen định hướng ứng 

dụng y sinh trong dẫn 

truyền curcumin 0 180 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu, thiết kế và 

thử nghiệm hệ thống điện 

mặt trời độc lập có khả 

năng duy trì cấp điện khi 

xảy ra sự cố, áp dụng cho 

vùng sâu vùng xa không 

có điện lưới 0 4,500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu đề xuất các 

giải pháp tiết kiệm điện 

và tối ưu hóa quy trình 

vận hành trạm cấp nước 

(công suất 500 m³/ngày) 

xã Châu Phú 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu tuyển chọn 

chất trợ keo từ thực vật 

bản địa và ứng dụng tổ 

hợp vi sinh vật phân giải 

hữu cơ nhằm xây dựng 

quy trình xử lý nước thải 

sinh hoạt phục vụ tưới 

tiêu tại xã Tiên Hải, tỉnh 

An Giang 0 450 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu ứng dụng 

phân loại rác tại nguồn và 

ủ phân hữu cơ trong quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại Đảo Hải Tặc, xã Tiên 

Hải, tỉnh An Giang 0 300 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Tái chế vỏ trứng kết hợp 

nấm đối kháng 

Trichoderma Bacillus làm 

vật liệu hấp phụ xử lý tàn 

dư thuốc trừ sâu và cải 

tạo đất trồng 0 90 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu sản xuất ống 

hút thân thiện môi trường 

từ rơm rạ, lá sen, bột gòn 

tại xã Châu Phú, tỉnh An 

Giang 0 120 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu định hướng 

và xây dựng mô hình 

cộng đồng ở xã đảo Tiên 

Hải, tỉnh An Giang 0 450 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Ứng dụng khoa học kỹ 

thuật thử nghiệm sản xuất 

giống nhân tạo và nuôi 

thương phẩm mực lá 

(Sepioteuthis lessoniana 

Férussac, 1831) tại Phú 

Quốc 0 500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Phát triển công nghệ, phát 

triển giải pháp xã hội 

(Khoản 103) 0 2,940 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nhiệm vụ mở mới 0 2,940 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Xuất bản Bản tin khoa 

học và công nghệ năm 

2027 0 450 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Ứng dụng công nghệ số 

trong quản lý an toàn bức 

xạ trên địa bàn tỉnh An 

Giang 0 200 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ thực hiện kiểm 

định cân thông dụng tại 

một số chợ trên địa bàn 

tỉnh An Giang 0 600 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Quan trắc môi trường 

phóng xạ trên địa bàn tỉnh 

An Giang 0 690 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Tổ chức, tham gia chợ 

công nghệ và thiết bị, kết 

nối cung cầu công nghệ 

phục vụ duy trì và phát 

triển sàn giao dịch công 

nghệ tỉnh 0 500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Quản lý và vận hành 

Cổng thông tin khởi 

nghiệp và đổi mới sáng 

tạo 2027 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và 

công nghệ (Khoản 106) 0 200 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ hoạt động sáng 

kiến, chi tặng thưởng cho 

tập thể, cá nhân có kết 

quả xuất sắc trong nghiên 

cứu 0 200 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hội đồng sáng kiến 0 200 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 17,455 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 10,715 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 6,740 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tstt 

trong  và ngoài nc đối với 

sc, kdcn...; tổ chức tập 

huấn; tham dự hội thảo 

tập huấn; tổ chức quản lý 

chương trình 0 2,350 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Kế hoạch phát triển 

NHCN An Giang 0 1,390 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hoạt động quản lý công 

nghệ, Đánh giá trình độ 

và năng lực công nghệ 

của doanh nghiệp; thi 

trường công nghệ tỉnh An 

Giang 0 3,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Hoạt động khoa học và 

công nghệ 0 3,755 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Hoạt động Quản lý An 

toàn bức xạ và hạt nhân 0 1,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Tham dự các cuộc Hội 

thảo, tập huấn, đào tạo về 

an toàn bức xạ, diễn tập 

Ứng phó sự cố bức xạ và 

hạt nhân tại các tỉnh, 

thành phố. 0 100 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Chi phí đi thẩm định thục 

tế xem xét cấp Giấy phép 

tiến hành công việc bức 

xạ tại cơ sở 0 80 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Chi phí kiểm định, hiệu 

chuẩn thiết bị đo bức xạ 0 10 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Các nhiệm vụ đột xuất 

liên quan đến bức xạ, hạt  

nhân trong năm (phối hợp 

thanh, kiểm tra) 0 10 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Tổ chức diễn tập ứng phó 

sự số an toàn bức xạ và 

hạt nhân 0 1,300 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Hoạt động thông tin, 

thống kê và tuyên truyền 

KH&CN 0 450 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Phát thanh và truyền hình 

chuyên mục KHCN trên 

Đài phát thanh-truyền 

hình 0 156 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ Chuyên mục KHCN trên 

Báo An Giang 0 48 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Nhuận bút cho các tin bài, 

hình ảnh hoạt động 

KHCN trên website 0 160 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Triển khai báo cáo thống 

kê KH&CN năm 2027, 

tham gia hội nghị, hội 

thảo về thông tin, thống 

kê,..; Tuyên truyền hoạt 

động trên tạp chí 

KH&CN, tạp chí TĐKT, 

sổ công tác của ngành, 

Báo/tạp chí địa phương 

và trung ương; thực hiện 

các nhiệm vụ khác liên 

quan đến thông tin, thống 

kê KH&CN, … 0 36 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Khoa học công nghệ 

Phối hợp với UBND xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh và các đơn vị có 

liên quan tổ chức tuyên 

truyền tập huấn về 

KH&CN (khi có yêu cầu) 

về các nội dung sở hữu trí 

tuệ, quy định hỗ trợ thúc 

đẩy hoạt động chuyển 

giao, ứng dụng, đổi mới 

công nghệ trên địa bàn 

tỉnh An Giang, phát triển 

thị trường KH&CN, năng 

lượng nguyên tử,... 0 50 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Hoạt động ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu suất công 

nghệ 0 31,650 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo Nhiệm vụ ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ 0 24,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ ứng dụng, chuyển 

giao và đổi mới công 

nghệ trên địa bàn tỉnh An 

Giang 0 24,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Nhiệm vụ Phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng 0 1,650 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Triển khai các nhiệm vụ 

khcn và đổi mới sáng tạo 

trong việc đăng ký bảo 

hộ, quản lý và phát triển 

nhtt, nhcn, chỉ dẫn địa lý 

cho các sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm thế mạnh 

của địa phương. 0 1,650 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo Nhiệm vụ hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo 0 6,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Nhiệm vụ mở mới 0 6,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân có dự án khởi 

nghiệp sáng tạo trong 

công nghiệp công nghệ số 

được triển khai trên địa 

bàn tỉnh An Giang 0 1,750 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Đổi mới sáng tạo 

Các cuộc thi KNST, 

doanh nghiệp KNST; đào 

tạo, tập huấn; diễn đàn, 

hội thảo, hội nghị; hình 

thành mạng lưới không 

gian, trung tâm, cụm đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh 0 4,250 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 6,066 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 109,131 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 16,062 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Kinh phí thuê Hệ thống 

Văn phòng điện tử tỉnh 

An Giang 0 6,605 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Thuê Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh An Giang 0 2,457 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số Thuê hệ thống phần mềm 

Phòng họp không giấy 0 7,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Vận hành, bảo trì, bảo 

dưỡng các hệ thống thông 

tin dùng chung tỉnh An 

Giang 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ mở mới 0 93,069 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Hệ thống đánh giá mức 

độ chuyển đổi số tỉnh An 

Giang 0 5,000 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số Nền tảng tích hợp, kết nối 

IoT trên địa bàn tỉnh 0 28,177 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành Khoa học công 

nghệ tỉnh An Giang 0 20,650 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Xây dựng, triển khai Nền 

tảng chia sẻ, điều phối dữ 

liệu tỉnh An Giang 

(LDOP) 0 36,242 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 4,160 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số theo Khung kỹ 

năng số cơ bản (cấp tỉnh); 

kinh tế số, công dân điện 

tử cho Đoàn thể chính trị 

- xã hội, UBND các xã, 

phường, đặc khu về chính 

phủ số 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số Chi phí liên quan mua 

sắm tập trung tỉnh 0 0 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ mở mới 0 4,160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đổi số tỉnh 

An Giang 0 200 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Kinh phí hoạt động sự 

nghiệp công nghệ thông 

tin của Ban Chỉ đạo phát 

triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số và Đề án 

06 tỉnh 0 700 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Tuyên truyền phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, Chuyển đổi 

số và Đề án 06 0 500 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Hội nghị bồi dưỡng, tập 

huấn cho lãnh đạo, công 

chức, viên chức của các 

cơ quan, đơn vị, địa 

phương về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

năm 2026 0 160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Hội nghị đánh giá chỉ số 

chuyển đổi số tỉnh An 

Giang năm 2027 0 100 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số 

Cập nhật Khung kiến trúc 

số tỉnh An Giang, phiên 

bản 1.0 0 300 

  
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Chuyển đổi số Chi phí liên quan mua 

sắm tập trung tỉnh 0 700 

4 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu ứng dụng sản 

xuất Collagen thủy sinh 

và Omega-3 từ nguồn 

nguyên liệu thủy sản tỉnh 

An Giang 0 4,000 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu ứng dụng sản 

xuất dược liệu từ vùng 

Bảy Núi, tỉnh An Giang. 0 5,000 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình sản xuất giống nhân 

tạo ghẹ xanh Hàm Ninh 

và mực An Thới phục vụ 

phát triển kinh tế và bảo 

tồn nguồn lợi hải sản 0 6,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu công nghệ 

nuôi một số loài cá biển 

đặc trưng phục vụ phát 

triển kinh tế biển tỉnh An 

Giang 0 8,000 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin về cơ sở dữ liệu 

ngành nông nghiệp 0 5,250 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin về cơ sở dữ liệu 

đất đai 0 15,500 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Đề án chuyển đổi số 

ngành nông nghiệp và 

môi trường 0 0 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin quản lý cơ sở dữ 

liệu khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh 0 7,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin cơ sở dữ liệu, 

bản đồ số phục vụ quản lý 

“nông hóa - thổ nhưỡng, 

cây trồng - vật nuôi”; ứng 

dụng công nghệ bản đồ số 

trong quản lý các lớp dữ 

liệu ngành nông nghiệp. 0 26,840 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin Nền tảng giám 

định sinh vật gây hại cho 

cây trồng trên địa bàn 

tỉnh 0 3,400 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin Số hóa cơ sở dữ 

liệu về công trình thủy 

lợi, đê điều trên địa bàn 

tỉnh An Giang sau khi 

hợp nhất. 0 2,000 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin phần mềm quản 

lý, theo dõi xử lý hồ sơ 

trích đo, trích lục địa 

chính tỉnh An Giang 0 2,679 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin Hệ thống Định 

danh địa điểm 0 6,625 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin ứng dụng các 

nền tảng số nhằm giám 

sát, thu thập dữ liệu lĩnh 

vực tài nguyên, môi 

trường 0 20,267 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) hỗ trợ phân 

tích, cảnh báo thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí 

hậu và bảo vệ môi 

trường. 0 8,508 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin nền tảng số thúc 

đẩy hợp tác giữa nông 

dân - nông dân, Hợp tác 

xã - Hợp tác xã; liên kết 

giữa doanh nghiệp trong 

chuỗi cung ứng, chuỗi giá 0 6,626 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin sàn thương mại 

điện tử gắn với sản phẩm 

nông nghiệp và đặc sản 

vùng miền. 0 1,295 

5 Sở Tài chính   
Xây dựng Hệ thống thông 

tin quản trị hạ tầng công 

nghệ tập trung 0 800 

  Sở Tài chính   

Mua sắm bản quyền Hệ 

điều hành MS-Windows 

và phần mềm MS-Office 

cho các máy tính trạm 0 1,800 

  Sở Tài chính   Bồi dưỡng kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin 0 100 

  Sở Tài chính   

Bồi dưỡng, hướng dẫn sử 

dụng, vận hành các hệ 

thống thông tin ngành tài 

chính chuyên sâu 0 200 

6 Sở Tư pháp   Triển khai chuyển đổi 

IPv6 only 0 0 

  Sở Tư pháp   Triển khai chuyển đổi 

IPv6 only 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Tư pháp   

Hạ tầng kỹ thuật và thực 

hiẹn các biện pháp đảm 

bảo an toàn thông tin: xây 

dựng hệ thống mạng 

LAN tại Cơ sở 2 - đảm  

bảo ANTT cấp độ 1 0 0 

  Sở Tư pháp   

Hạ tầng kỹ thuật và thực 

hiẹn các biện pháp đảm 

bảo an toàn thông tin: xây 

dựng hệ thống mạng 

LAN tại Cơ sở 2 - đảm  

bảo ANTT cấp độ 1 0 0 

  Sở Tư pháp   Phần mềm theo dõi Văn 

bản quy phạm pháp luật 0 0 

  Sở Tư pháp   Phần mềm theo dõi Văn 

bản quy phạm pháp luật 0 0 

  Sở Tư pháp   Phần mềm Quản lý Bản 

án hành chính 0 0 

  Sở Tư pháp   Phần mềm Quản lý Bản 

án hành chính 0 0 

7 Sở Văn hóa và Thể thao   

Số hóa hồ sơ và xây 

dựng cơ sở dữ liệu di 

tích, cổ vật trên địa bàn 

tỉnh An Giang 0 2,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Sở Văn hóa và Thể thao   

Xây dựng hệ thống phần 

mềm, cơ sở dữ liệu quản 

lý vận động viên trên địa 

bàn tỉnh An Giang 0 2,500 

  Sở Văn hóa và Thể thao   

Xây dựng hệ thống phần 

mềm phục vụ quản lý nhà 

nước ngành Văn hóa và 

Thể thao 0 3,000 

8 Sở Xây dựng   

Số hóa dữ liệu kết cấu hạ 

tầng giao thông đáp ứng 

yêu cầu cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 0 1,250 

  Sở Xây dựng   

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

trên nền tảng GIS/BIM 

phục vụ chuyển đổi số 

ngành xây dựng 0 21,235 

9 
Ban Quản lý khu kinh tế 

Phú Quốc 
  

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 77 

10 
Liên Minh hợp tác xã tỉnh 

An Giang 
Chuyển đổi số Chuyển đổi số Liên Minh 

hợp tác xã tỉnh An Giang   4,500 

11 
Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, thương mại và du lịch 
Chuyển đổi số Thuê dịch vụ nền tảng số 

Hệ sinh thái xúc tiến.   1650 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  
Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, thương mại và du lịch 
Chuyển đổi số Xây dựng, cập nhật cơ sở 

dữ liệu xúc tiến.   1650 

  
Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, thương mại và du lịch 
Chuyển đổi số Triển khai các hoạt động 

xúc tiến trên nền tảng số.   990 

  
Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, thương mại và du lịch 
Chuyển đổi số Tích hợp AI hỗ trợ và liên 

kết các Hệ sinh thái.   330 

  
Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, thương mại và du lịch 
Chuyển đổi số Thuê dịch vụ chuyên gia 

tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.   330 

II Cấp Xã     12,929 245,643 

1 Đặc khu Kiên Hải Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 1,300 

  Đặc khu Kiên Hải Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 200 

  Đặc khu Kiên Hải Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 300 

  Đặc khu Kiên Hải Khoa học công nghệ Ứng dụng KHCN phát 

triển kinh tế biển, du lịch 0 800 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Kiên Hải Đổi mới sáng tạo 

Hoạt động ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu suất công 

nghệ 0 400 

  Đặc khu Kiên Hải Đổi mới sáng tạo Hỗ trợ chuyển đổi mô 

hình sản xuất, kinh doanh 0 400 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 120 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 820 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 120 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 

Chi có các hoạt động: hội 

họp, công tác phí, tập 

huấn, kiểm tra, tuyên 

truyền, …. 0 120 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 700 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 

Chi nâng cấp đường 

truyền 

 mạng thông tin nội bộ 

đặc khu 0 700 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số Hệ thông camera giám sát 

ANTT 0 0 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 1,280 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 1,280 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số Hỗ trợ hoạt động tổ công 

nghệ số cộng đồng 0 650 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số 
Số hóa hồ sơ, tài liệu 0 500 

  Đặc khu Kiên Hải Chuyển đổi số Phổ cập kỹ năng số và 

dịch vụ công trực tuyến 0 130 

2 Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 110 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 110 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 110 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 60 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 60 

  Đặc khu Phú Quốc Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 60 

  Đặc khu Phú Quốc Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 120 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Phú Quốc Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 120 

  Đặc khu Phú Quốc Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 120 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 2,160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 2,160 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 2,160 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 0 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,160 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,160 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,160 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 252 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 252 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 252 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 252 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 252 

  Đặc khu Phú Quốc Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 252 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp/khu phố 0 48 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 48 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ công chức làm 

công tác chuyển đổi số 

theo Nghị định 

179/2025/NĐ-CP 0 120 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 324 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Ứng dụng AI vào hội họp 0 112 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 62 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 62 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 24 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 80 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 120 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 54 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 100 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 800 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Máy Kios lấy số thứ tự 

(lấy số thứ tự CCCD, 

đăng ký phương tiện xe, 

cấp đổi giấy phép lái xe) 0 50 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Máy tra cứu thông tin 0 60 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Máy tính kết nối, bộ loa 

thông báo số thứ tự đến 

các máy tính nghiệp vụ 0 40 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Màn hình hiển thị số thứ 

tự 0 30 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Kệ sạc pin 0 5 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Kinh phí tuyên truyền, hỗ 

trợ rà soát, xác minh, làm 

sạch dữ liệu 0 30 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Lắp đặt đường truyền 

mạng 0 10 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 
Hệ thống máy tính phục 

vụ dữ liệu dân cư và máy 

đăng ký xe 0 20 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 20 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 30 

  Đặc khu Thổ Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 60 

  Phường Bình Đức Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 121 

  Phường Bình Đức Khoa học công nghệ 
Công tác phí  tham gia 

hội nghị, hội thảo, tập 

huấn do tỉnh tổ chức 0 6 

  Phường Bình Đức Khoa học công nghệ 

Kinh phí phục vụ Công 

tác công nhận sáng kiến, 

hiệu quả áp dụng và 

phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Bình Đức Khoa học công nghệ Công tác phục vụ hội 

đòng, Văn phòng phẩm 0 5 

  Phường Bình Đức Khoa học công nghệ 

Tổ chức Hội nghị tập 

huấn, tuyên truyền về đo 

lường, nhãn hàng hóa 

trong kinh doanh 0 50 

  Phường Bình Đức Khoa học công nghệ 
Công tác tuyên truyền 

KHCN, ĐMST và chuyển 

đổi số 0 30 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Phường Châu Đốc   
Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Phường Châu Đốc   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Châu Đốc   
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Châu Đốc   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Phường Châu Đốc   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Phường Châu Đốc   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 

  Phường Châu Đốc   
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Phường Châu Đốc   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Bàn làm việc 

số 0 0 

  Phường Châu Đốc   
Ứng dụng AI vào hội họp 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 0 

  Phường Châu Đốc   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 0 

  Phường Châu Đốc   
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 0 

  Phường Châu Đốc   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 0 

  Phường Châu Đốc   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 0 

  Phường Châu Đốc   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Châu Đốc   
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 0 

  Phường Châu Đốc   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 0 

  Phường Châu Đốc   Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 0 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 180 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 30 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ Tập huấn chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 0 30 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 50 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 20 

  Phường Chi Lăng Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 30 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 1 chuyên trách 

chuyển đổi số 0 60 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Phường Chi Lăng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 1,381 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 1,381 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 94 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Triển khai phong trào 

bình dân học vụ số tại các 

khu phố 0 200 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Nâng cấp hệ thống mạng 

nội bộ, mở rộng thiết bị 0 250 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 260 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 260 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức 0 100 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 30 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 50 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 80 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 94 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Triển khai phong trào 

bình dân học vụ số tại các 

khu phố 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Nâng cấp hệ thống mạng 

nội bộ, mở rộng thiết bị 0 250 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức 0 100 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 30 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 50 

  Phường Hà Tiên Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 80 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 02 chuyên trách 

chuyển đôỉ số 0 240 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh 0 347 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm 0 9 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 

Hỗ trợ hoạt động của 12 

Tổ Công nghệ số cộng 

đồng (12 tổ × 60 triệu 

đồng/năm) 0 720 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 3,020 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 94 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Long Phú Chuyển đổi số Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Phường Long Xuyên   
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 50 

  Phường Long Xuyên   Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 50 

  Phường Long Xuyên   Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 50 

  Phường Long Xuyên   

Tổ chức hội thảo và các 

lớp tập huấn về khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; 

đổi mới công nghệ 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   Ứng dụng Robot AI phục 

vụ Hành chính công 0 450 

  Phường Long Xuyên   

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số (02 

người) 0 120 

  Phường Long Xuyên   

Số hóa hồ sơ, tài liệu 

phục vụ xây dựng cơ sở 

dữ liệu số của UBND 

phường (nhằm hình thành 

kho dữ liệu số, lưu trữ, 

quản lý và khai thác hồ 

sơ, tài liệu điện tử phục 

vụ công tác chuyên môn. 

Nâng cao hiệu quả quản 

lý hồ sơ, tài liệu; giảm chi 

phí lưu trữ hồ sơ giấy; hỗ 

trợ tra cứu nhanh chóng, 

chính xác; tạo nền tảng 

cho việc chia sẻ và khai 

thác dữ liệu trên môi 

trường số). 0 175 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai Hệ thống quản 

lý công việc (hỗ trợ giao 

việc, theo dõi tiến độ, và 

tổng hợp kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc trên môi 

trường số. Nâng cao hiệu 

quả chỉ đạo, điều hành 

của lãnh đạo; giảm thời 

gian tổng hợp, báo cáo; 

hỗ trợ kiểm soát tiến độ 

thực hiện nhiệm vụ và 

nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ, công chức trong 

thực thi công vụ.) 0 68 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai Hệ thống Văn 

phòng điện tử cho Khóm 

(nhằm số hóa công tác 

tiếp nhận, xử lý, trao đổi 

và theo dõi công việc 

giữa UBND phường với 

khóm; hỗ trợ giao việc, 

tiếp nhận chỉ đạo, cập 

nhật tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ, nhắc việc và 

trao đổi thông tin trên 

môi trường số. Hệ thống 

đồng thời hỗ trợ lưu trữ 

tập trung hồ sơ, văn bản 

và kết quả xử lý công 

việc, bảo đảm việc tra 

cứu, tổng hợp thông tin 

được thuận tiện, kịp thời) 0 49 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành (hỗ trợ 

lãnh đạo trong việc theo 

dõi, đánh giá tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn. Cung cấp 

thông tin trực quan theo 

không gian địa lý; nâng 

cao khả năng phân tích, 

đánh giá dữ liệu; hỗ trợ ra 

quyết định nhanh chóng, 

chính xác và hiệu quả hơn 

trong công tác quản lý 

nhà nước) 0 64 

  Phường Long Xuyên   

Đầu tư thuê bao Internet 

và các thiết bị wifi tại 

Văn phòng các Khóm 

(nhằm đảm bảo đường 

truyền ổn định trong quá 

trình hỗ trợ, hướng dẫn 

người dân thực hiện các 

dịch vụ công trực tuyến; 

các nền tảng số,….) 0 96 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối (nhằm đảm bảo 

an toàn thông tin hệ thống 

thông tin của phường) 0 87 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 

(bảo đảm thiết bị được cài 

đặt hệ điều hành đồng bộ, 

ổn định, tương thích với 

các phần mềm nghiệp vụ, 

phần mềm quản lý văn 

bản, chữ ký số và các ứng 

dụng phục vụ chuyển đổi 

số. Giúp tăng cường an 

toàn thông tin thông qua 

các bản vá bảo mật định 

kỳ, hỗ trợ quản lý và bảo 

trì thiết bị thuận lợi hơn, 

đồng thời bảo đảm tuân 

thủ quy định về sử dụng 

phần mềm hợp pháp 

trong cơ quan nhà nước). 0 477 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai bản quyền Bản 

quyền Microsoft Office 

365 (giúp bảo đảm tính 

hợp pháp, nhận được các 

bản cập nhật tính năng và 

bảo mật thường xuyên, 

giảm nguy cơ mất dữ liệu 

và tăng cường an toàn 

thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước). 0 434 

  Phường Long Xuyên   

Mua sắm trang thiết bị số 

phục vụ triển khai Phòng 

họp không giấy (nhằm 

khai thác tài liệu điện tử 

và ứng dụng số trong hoạt 

động của địa phương) 0 520 

  Phường Long Xuyên   

Mua sắm thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ 

công tác xử lý văn bản 

mật trên môi trường 

mạng 0 264 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Mua sắm thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ 

hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng (nhằm 

đảm bảo thiết bị và hạ 

tầng tại các Khóm để hỗ 

trợ, hướng dẫn người dân 

các ứng dụng số, nền tảng 

số do nhà nước triển khai) 0 1,254 

  Phường Long Xuyên   

Mua thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ hoạt 

động của Tổ ứng cứu sự 

cố An ninh mạng 0 38 

  Phường Long Xuyên   

Kinh phí bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến, hệ 

thống hạ tầng mạng mật, 

máy tính, hệ thống thông 

tin khác… 0 20 

  Phường Long Xuyên   
Trang bị Hệ thống hội 

nghị trực tuyến cho 

UBND phường 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   

Đầu tư nâng cấp hạ tầng 

công nghệ thông tin phục 

vụ công tác chỉ đạo điều 

hành tại UBND phường 0 362 

  Phường Long Xuyên   

Mua sắm trang thiết bị 

(máy tính, máy scan, máy 

ảnh), kỹ thuật phục vụ Đề 

án 06 và Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 0 200 

  Phường Long Xuyên   

Triển khai hệ thống 

truyền thanh thông minh 

(nhằm hiện đại hóa hệ 

thống thông tin cơ sở, 

phục vụ công tác tuyên 

truyền, phổ biến chủ 

trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà 

nước và các thông tin 

thiết yếu đến người dân). 0 840 

  Phường Long Xuyên   

Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phát động 

thi đua hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số, phong 

trào Bình dân học vụ số, 

…. 0 141 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên   
Kinh phí hoạt động, duy 

trì và bảo dưỡng Trang 

thông tin điện tử phường 0 270 

  Phường Long Xuyên   

Đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn… cho cán bộ, công 

chức, viên chức, tổ công 

nghệ số cộng đồng, Tổ 

phản ứng nhanh … 0 100 

  Phường Long Xuyên   

Đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn cho doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh… về 

chuyển đổi số, công nghệ 

số, thương mại điện tử 0 50 

  Phường Long Xuyên   

Duy trì hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng, 

Tổ ứng cứu công nghệ, 

Tổ ứng cứu sự cố An 

ninh mạng 0 480 

  Phường Long Xuyên   
Tổ chức Hội nghị tập 

huấn công tác bảo đảm an 

ninh, an toàn thông tin 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Long Xuyên Khoa học công nghệ 

Xây dựng đô thị thông 

minh phường Long 

Xuyên 10,000 0 

  Phường Mỹ Thới Khoa học công nghệ Nghiên cứu cơ bản 

(Khoản 101) 0 182 

  Phường Mỹ Thới Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 300 

  Phường Mỹ Thới Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 300 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ Công chức 

chuyên trách về chuyển 

đổi số theo Nghị định 

179/ NĐ-CP 0 60 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 94 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera giám sát an ninh 

trật tự 0 2,500 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số Triển khai ứng dụng 

Không gian làm việc số 0 280 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số 

Dự án Số hóa ký ức đô 

thị, lịch sử hình thành và 

giá trị văn hóa cộng đồng 

phường Mỹ Thới, tỉnh An 

Giang 0 70 

  Phường Mỹ Thới Chuyển đổi số 

Đầu tư trang thiết bị 

truyền thanh theo hướng 

ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông 0 200 

  Phường Rạch Giá Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 250 

  Phường Rạch Giá Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 140 

  Phường Rạch Giá Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 

  Phường Rạch Giá Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 0 

  Phường Rạch Giá Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 60 

  Phường Rạch Giá Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 120 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 150 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 2,120 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 2,070 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống nhận 

diện khuôn mặt (máy quét 

nhận diện khuôn mặt) 

nhằm nhận diện khuôn 

mặt người dân đến làm 

thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, kiểm soát số 

lượng người dân đến làm 

TTHC, tăng tính công 

khai, minh bạch. Ngoài ra 

sử dụng Hệ thống để 

kiểm soát số lượng đại 

biểu tham dự các cuộc 

họp đông người. 0 400 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 254 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 254 

  Phường Rạch Giá   Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 250 

  Phường Rạch Giá   

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 140 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá   Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 

  Phường Rạch Giá   Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 

  Phường Rạch Giá   
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 0 

  Phường Rạch Giá   

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 60 

  Phường Rạch Giá   

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 120 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 2,120 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 50 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Chi có các hoạt động: hội 

họp, công tác phí, tập 

huấn, kiểm tra, tuyên 

truyền, …. 0 50 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,070 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống nhận 

diện khuôn mặt (máy quét 

nhận diện khuôn mặt) 

nhằm nhận diện khuôn 

mặt người dân đến làm 

thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, kiểm soát số 

lượng người dân đến làm 

TTHC, tăng tính công 

khai, minh bạch. Ngoài ra 

sử dụng Hệ thống để 

kiểm soát số lượng đại 

biểu tham dự các cuộc 

họp đông người. 0 400 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Xây dựng Hệ thống cơ sở 

dữ liệu; đẩy mạnh số hóa 

hồ sơ giải quyết TTHC( 

phục vụ khai thác, tra cứu 

thông tin dữ liệu của các 

cơ quan, ban, ngành 

phường và nội bộ ngành 

Công an 0 170 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Đầu tư Hệ thống quản lý 

nguồn nhân lực, hỗ trợ 

doanh nghiệp chuyển đổi 

số (phục vụ việc khai thác 

dữ liệu, thống kê, phân 

tích, dự báo cung, cầu lao 

động từ đó hoạch định 

chính sách nguồn nhân 

lực) 0 1,000 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Nâng cấp hệ thống an 

toàn thông tin phường 

(đảm bảo hệ thống được 

giám sát, bảo mật 24/7. 

Hệ thống tự động phát 

hiện hành vi bất thường 

như truy cập trái phép, 

mã độc tống tiền, nguy cơ 

rò rỉ ) 0 500 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 254 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 254 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; 

triển khai Phong trào thi 

đua về CĐS, Phong trào 

bình dân học vụ số; tổ 

chức các hoạt động Ngày 

Hội ĐMST và Ngày CĐS 

quốc gia hàng năm … 0 150 

  Phường Rạch Giá Chuyển đổi số Kinh phí hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng 0 104 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp/khu phố 0 84 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 58 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 112 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 220 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 22 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Phần mềm phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ 0 33 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Phầm mềm tổ chức thi 

trên phòng máy tính 

LANTEST 0 165 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Phầm mềm chấm thi trắc 

nghiệm 0 110 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 
Phần mềm quản lý Ngân 

hàng câu hỏi thi trực 

tuyến INTEST 0 220 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã, 

phường 0 347 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Gói VNPT EMR - 9 và 

trang thiết bị phục vụ 

công tác 0 64 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 
Giải pháp ROBOT lê tân 

và nền tảng nhân viên AI 

MISA AGENT WORD 0 170 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số Phần mềm AI hợp nhất, 

MISA AMIS OneAI 0 360 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Máy tính, máy scand, 

máy in 07 khóm phục vụ 

công tác chuyển đổi số 

(chuyển một phận TTHC 

về khóm) 0 560 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 15 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 25 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tân Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 80 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 140 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 80 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ 

Bồi dưỡng nâng cao năng 

lực, trình độ, nhận thức 

về chuyển đổi số cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao 

động, doanh nghiệp, 

người dân. 0 50 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ 
Tham gia các lớp đào tạo 

bồi dưỡng do Trung 

ương, tỉnh tổ chức 0 30 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ 
Tập huấn cho CBCCVC, 

doanh nghiệp, người dân 

trên địa bàn 0 30 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 30 

  Phường Thới Sơn Khoa học công nghệ 
Tập huấn cho CBCCVC, 

doanh nghiệp, người dân 

trên địa bàn 0 30 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 213 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 

Phụ cấp cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN, 

ĐMST, CĐS (02 người x 

5trđ/tháng) x 12 tháng 

theo NĐ 179 0 120 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 

Hỗ trợ kinh phí hoạt động 

cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng 9 khóm (9 tổ x 

5 triệu/tổ/năm) 0 45 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 
Hỗ trợ kinh phí triển khai 

"Tuần lễ dịch vụ công 

trực tuyến" 0 48 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 6,616 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 6,616 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Thới Sơn Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 5,092 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 5,092 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 
Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Phường Tịnh Biên Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và 

công nghệ (Khoản 106) 0 65 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ hoạt động sáng 

kiến, chi tặng thưởng cho 

tập thể, cá nhân có kết 

quả xuất sắc trong nghiên 

cứu 

(ví dụ: Tổ chức Hội thi 

sáng kiến cấp xã) 0 35 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và 

công nghệ khác 

(Ví dụ: Tập huấn nâng 

cao năng lực hoạt động 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 30 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 138 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 52 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 40 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 56 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 40 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 30 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ Hỗ trợ đăng ký mã số mã 

vạch 0 15 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tô Châu Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 15 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 120 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Chị hỗ trợ theo Nghị định 

179/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ 0 120 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 3,795 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 2,411 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Xây dựng, cập nhật và 

chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành cấp xã. 0 100 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 

Triển khai nền tảng số 

phục vụ điều hành, quản 

lý và cung cấp dịch vụ 

công. 0 2,184 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 

Triển khai hệ thống quản 

lý, lưu trữ hồ sơ điện tử 

trong hoạt động của 

UBND phường. 0 127 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 1,384 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Xây dựng mô hình xã, 

phường, đặc khu chuyển 

đổi số. 0 347 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Xây dựng và khai thác cơ 

sở dữ liệu số phục vụ 

quản lý nhà nước. 0 247 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số Xây dựng mô hình quản 

trị số tại UBND phường. 0 790 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 6,010 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 377 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số cho người dân 

và doanh nghiệp. 0 347 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 5,633 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số Phát triển cộng đồng số 

tại địa phương. 0 1,800 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Hỗ trợ triển khai mô hình 

chợ số, thanh toán số cho 

hộ kinh doanh. 0 88 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

sử dụng chữ ký số và dịch 

vụ số. 0 10 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số Xây dựng mô hình ấp/khu 

phố số. 0 159 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 
Xây dựng trang đào tạo 

kỹ năng số trực tuyến và 

giới thiệu việc làm 0 50 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số 

Ứng dụng công nghệ số 

trong quản lý phản ánh 

hiện trường và tương tác 

với người dân. 0 2,634 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Tô Châu Chuyển đổi số Xây dựng mô hình công 

dân số tại địa phương. 0 892 

  Phường Vĩnh Tế Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 145 

  Phường Vĩnh Tế Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH, CN và ĐMST 0 45 

  Phường Vĩnh Tế Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 0 90 

  Phường Vĩnh Tế Khoa học công nghệ 
Chi khác 0 10 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 
Hệ thống Camera AI, 

giám sát an ninh trật tự 

trên địa bàn phường 0 1,755 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Hệ thống điểm danh 

thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Trang bị Phòng thực hành 

giáo dục STEM tại 

Trường THCS Trương 

Gia Mô 0 1,200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Kinh phí thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin Hệ 

thống truyền thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin, 

viễn thông (loa thông 

minh) 0 756 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Hệ thống truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số (phục vụ tuyên 

truyền chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các 

thông tin thiết yếu đến 

người dân) 0 1,900 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Thuê ứng dụng điều hành 

khóm, khu phố (nhằm hỗ 

trợ Tổ trưởng, Ban khóm 

trong công tác quản lý địa 

bàn, tiếp nhận và xử lý 

thông tin phản ánh, quản 

lý nhân khẩu, hộ gia đình, 

theo dõi các nhiệm vụ 

được giao và tăng cường 

kết nối, trao đổi thông tin 

giữa chính quyền cơ sở 

với người dân trên môi 

trường số) 0 150 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Số hóa di sản (3D/VR) 

gắn với du lịch (xây dựng 

nội dung theo hình thức 

3D) 0 2,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Ứng dụng du lịch thông 

minh trên thiết bị di động 

tích hợp chức năng bản 

đồ số gắn với du lịch thực 

tế ảo và thuyết minh du 

lịch 0 1,000 

  Phường Vĩnh Tế Chuyển đổi số 

Chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho 

hoạt Tổ công nghệ số 

cộng đồng (01 tổ/khóm x 

12 khóm) 0 104 

  Phường Vĩnh Thông Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 350 

  Phường Vĩnh Thông Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 543 

  Phường Vĩnh Thông Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 3,718 

  Xã An Biên Khoa học công nghệ Nghiên cứu cơ bản 

(Khoản 101) 0 215 

  Xã An Biên Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 215 

  Xã An Biên Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 1,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã An Châu Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã + 

Đảng ủy xã (Hệ điều 

hành Windows, phần 

mềm diệt virus, chống mã 

độc) 0 500 

  Xã An Châu Chuyển đổi số Nâng cấp mạng nội bộ, 

Internet chất lượng cao 0 250 

  Xã An Châu Chuyển đổi số Hệ thống Quản lý công 

việc 0 132 

  Xã An Châu Chuyển đổi số Hồ sơ cấp độ an toàn an 

ninh thông tin (cấp độ 2) 0 100 

  Xã An Châu Chuyển đổi số 

Kinh phí duy trì, vận 

hành trang Thông tin điện 

tử, các trang mạng xã hội 

của xã 0 200 

  Xã An Châu Chuyển đổi số 

Tổ chức các lớp tập huấn 

ứng dụng AI, Chuyển đổi 

số xã, Đề án 06, an toàn 

thông tin, an ninh mạng 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã An Châu Chuyển đổi số 

Chi tổ chức hoạt động 

tuyên truyền (hội nghị 

tuyên truyền, hướng dẫn 

triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" và 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đỏi số Quốc 

gia; Tuyên truyền trực 

quan pano..) 0 150 

  Xã An Châu Chuyển đổi số Chi các Hội nghị sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng 0 60 

  Xã An Cư Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 1,041 

  Xã An Cư Chuyển đổi số 

Triển khai hệ thống Văn 

phòng điện tử cho ấp, 

Trung tâm DVTH, Trạm 

Y tế, các trường học) Chỉ 

thực hiện tiếp nhận và xử 

lý văn bản thông thường, 

không phải văn bản mật. 0 81 

  Xã An Cư Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 393 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã An Cư Chuyển đổi số 

Mua sắm máy laptop 

hoặc máy tính bảng phục 

vụ Phòng họp không 

giấy: Số lượng 02. 0 60 

  Xã An Cư Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống camera 

AI giám sát phục vụ quản 

lý đô thị, an ninh và giao 

thông. 0 4,275 

  Xã An Cư Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 225 

  Xã An Cư Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 42 

  Xã An Cư Chuyển đổi số 

Phần mềm phục vụ cho 

công tác viết tin, biên tập 

tin cho Ban Biên tập 

Trang thông tin điện tử xã 0 495 

  Xã An Cư Chuyển đổi số Phần mềm phục vụ công 

tác phát thanh 0 384 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã An Phú   

Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo hưởng ứng 

Ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam (18/5) 0 20 

  Xã An Phú   

Hỗ trợ hoạt động của 12 

Tổ Công nghệ số cộng 

đồng (12 tổ × 60 triệu 

đồng/năm) 0 720 

  Xã An Phú   

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) và chuyển 

đổi số cho cán bộ, công 

chức và Tổ Công nghệ số 

cộng đồng. 0 100 

  Xã An Phú   

Tập huấn an toàn thông 

tin, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân và kỹ năng sử dụng 

nền tảng số 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã An Phú   

Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số; hướng dẫn sử 

dụng  

dịch vụ công trực tuyến, 

VNeID và triển khai Nghị 

quyết số 57-NQ/TW 0 40 

  Xã An Phú   

Đầu tư hệ thống truyền 

thanh  

thông minh trên địa bàn 

xã An Phú 0 0 

  Xã An Phú   

Đầu tư hệ thống camera 

giám  

sát thông minh phục vụ 

công tác quản lý, điều 

hành và bảo đảm an ninh, 

trật tự trên địa bàn xã An 

Phú 0 0 

  Xã An Phú   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã An Phú   

Đầu tư nâng cấp hạ tầng 

mạng và  

trang thiết bị bảo đảm an 

toàn thông tin phục vụ 

chuyển đổi số tại UBND 

xã An Phú 0 0 

  Xã Bình An   

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 62 

  Xã Bình An   

Công chức làm công tác 

chuyên trách về chuyển 

đổi số đề nghị hưởng hỗ 

trợ theo Nghị định số 

179/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ 0 12 

  Xã Bình An   Hỗ trợ Ban chỉ đạo và tổ 

công nghệ số cộng đồng 0 40 

  Xã Bình An   Công tác tuyên truyền 

chuyển đổi số 0 3 

  Xã Bình An   Công tác tập huấn cho 

các thành viên tổ CNSCĐ 0 7 

  Xã Bình An   Nhiệm vụ mở mới 0 6,597 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình An   
Phần mềm Windows 11  

bản quyền cho máy tính 

cơ quan đơn vị 0 4,200 

  Xã Bình An   Office 365 Personal 0 1,190 

  Xã Bình An   Phần mềm MicroStation  

v8i (60 triệu/năm) 0 180 

  Xã Bình An   Phần mềm Eta  

(3 triệu/năm x 3 người) 0 9 

  Xã Bình An   Phần mềm Vietmaps 0 2 

  Xã Bình An   Điểm danh thông minh 

khuôn mặt và vân tay 0 12 

  Xã Bình An   
Camera AI giám sát 

ANTT 0 300 

  Xã Bình An   
Hệ thống VPĐT cho các 

ấp 0 64 

  Xã Bình An   Duy trì và nâng cấp trang 

thông tin điện tử xã 0 300 

  Xã Bình An   Trang bị bộ máy cho 12 

ấp (máy tính và máy in) 0 240 

  Xã Bình An   Thiết bị kết nối đường 

truyền họp trực tuyến 0 100 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 80 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 30 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 20 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Tập huấn chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 0 30 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 190 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 50 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 20 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 30 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 40 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 50 

  Xã Bình Hòa Đổi mới sáng tạo - Tổ chức Ngày hội đổi 

mới sáng tạo cấp xã 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 02 chuyên trách 

chuyển đổi số 0 120 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 2,670 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 540 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Duy trì hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 0 300 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 60 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Hướng dẫn người dân sử 

dụng dịch vụ công trực 

tuyến và thanh toán 

không dùng tiền mặt. 0 30 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số cho người dân 

và doanh nghiệp. 0 100 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

chuyển đổi số của UBND 

xã. 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,130 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Phát triển cộng đồng số 

tại địa phương. 0 90 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Hỗ trợ triển khai mô hình 

chợ số, thanh toán số cho 

hộ kinh doanh. 0 30 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

sử dụng chữ ký số và dịch 

vụ số. 0 30 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Xây dựng mô hình ấp/khu 

phố số. 0 400 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Nâng cao năng lực số cho 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng. 0 30 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Xây dựng mô hình công 

dân số tại địa phương. 0 100 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Nâng cấp hệ thống hạ 

tầng thông tin, hệ thống 

mạng dự phòng 0 800 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống camera 

AI giám sát phục vụ quản 

lý đô thị, an ninh và giao 

thông. 0 650 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Tập huấn chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 0 

  Xã Bình Hòa Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Hòa Đổi mới sáng tạo - Tổ chức Ngày hội đổi 

mới sáng tạo cấp xã 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 02 chuyên trách 

chuyển đổi số 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Duy trì hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Hướng dẫn người dân sử 

dụng dịch vụ công trực 

tuyến và thanh toán 

không dùng tiền mặt. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số cho người dân 

và doanh nghiệp. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 

chuyển đổi số của UBND 

xã. 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Phát triển cộng đồng số 

tại địa phương. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Hỗ trợ triển khai mô hình 

chợ số, thanh toán số cho 

hộ kinh doanh. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

sử dụng chữ ký số và dịch 

vụ số. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Xây dựng mô hình ấp/khu 

phố số. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Nâng cao năng lực số cho 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số Xây dựng mô hình công 

dân số tại địa phương. 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 
Nâng cấp hệ thống hạ 

tầng thông tin, hệ thống 

mạng dự phòng 0 0 

  Xã Bình Hòa Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống camera 

AI giám sát phục vụ quản 

lý đô thị, an ninh và giao 

thông. 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 260 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 

Tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tập huấn, tuyên 

truyền khoa học công 

nghệ 0 30 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 
Ứng dụng công nghệ số 

và kỹ thuật chế biến sản 

phẩm bánh sầu riêng 0 80 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 
Tập huấn nâng cao quy 

mô kỹ thuật gieo sạ, nông 

nghiệp tuần hoàn 0 60 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 
Thẩm định hồ sơ pháp lý, 

cấp mã vùng trồng cây ăn 

trái xuất khẩu 0 50 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ xúc tiến thương 

mại nông sản lên các sàn 

thương mại số 0 40 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 23 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 

Tuyên truyền về đo 

lường, chất lượng hàng 

hóa; tập huấn nhãn hàng 

hóa trong kinh doanh 0 10 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ Mua sắm thiết bị phục vụ 

kiểm tra đo lường 0 10 

  Xã Bình Mỹ Khoa học công nghệ 
Chi Đoàn công tác kiểm 

tra đo lường tại chợ/hộ 

kinh doanh 0 3 

  Xã Bình Mỹ Đổi mới sáng tạo 
Tuyên truyền, tập huấn 

khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo cho doanh nghiệp 0 20 

  Xã Bình Mỹ Đổi mới sáng tạo 

Tổ chức và chi công tác 

công nhận sáng kiến, hiệu 

quả áp dụng và phạm vi 

ảnh hưởng của sáng kiến 0 50 

  Xã Bình Mỹ Đổi mới sáng tạo Kiểm tra quy định pháp 

luật về Sở hữu trí tuệ 0 5 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Khảo sát hạ tầng viễn 

thông, chuẩn bị triển khai 

mạng di động 5G, nâng 

cấp wifi tốc độ cao 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Phần mềm phòngchống 

mã độc, virus cho máy 

tính 0 50 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Triển khai tập huấn, Thuê 

phần mềm trợ lý ảo AI 

cho cán bộ, công chức, 

viên chức 0 500 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số Đăng ký thuê bao Internet 

tại các ấp 0 100 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số Hệ thống Phòng họp 

không giấy 0 20 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số Triển khai phong trào 

Bình dân học vụ số 0 100 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số Đầu đọc thẻ căn cước 

công dân/thẻ Căn cước 0 50 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Trang thiết bị phục vụ 

hoạt động Tổ công nghệ 

số cộng đồng (máy vi 

tính, máy scan, máy in) 0 300 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Tập huấn, bồi dưỡng, 

tuyên truyền chuyển đổi 

số cho cán bộ, công chức, 

tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Chi kinh phí hoạt động 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng hàng tháng 

(2.000.000đ/tháng) x 12 

tổ 0 288 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 
Tuyên truyền nâng cao kỹ 

năng số cho người dân, 

doanh nghiệp 0 100 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số Hưởng ứng ngày Chuyển 

đổi số 10/10 0 15 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Kinh phí hoạt động và 

quản lý Trang thông tin 

điện tử xã 0 200 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 
Triển khai hệ thống loa 

truyền thanh thông minh 

ứng dụng công nghệ AI 0 50 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu hành 

chính 0 150 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số Tổ chức triển khai mô 

hình ấp thông minh 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Mỹ Chuyển đổi số 

Hội nghị sơ kết, tổng kết 

công tác khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số hàng năm 0 150 

  Xã Bình Sơn Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 150 

  Xã Bình Sơn Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ đối 

với sản phẩm OCOP, sản 

phẩm đặc trưng, sản 

phẩm tiềm năng của xã 

Bình Sơn 0 100 

  Xã Bình Sơn Khoa học công nghệ 

Chi xét, công nhận sáng 

kiến; hỗ trợ lựa chọn, 

nhân rộng sáng kiến, giải 

pháp cải tiến kỹ thuật 

phục vụ quản lý nhà nước 

và phát triển kinh tế - xã 

hội cấp xã 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Sơn Đổi mới sáng tạo 

Tổ chức Ngày hội Đổi 

mới sáng tạo, giới thiệu 

sáng kiến, ý tưởng, mô 

hình mới và sản phẩm đặc 

trưng của địa phương 0 50 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Triển khai hệ thống loa 

truyền thanh thông minh 

ứng dụng công nghệ AI 

chuyển đổi bản văn bản 

thành giọng nói, quản trị 

nội dung phát thanh trên 

nền tảng số phục vụ 

UBND xã và 05 ấp 0 300 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ nền tảng Trí 

tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ 

công chức xã soạn thảo 

văn bản và sáng tạo nội 

dung truyền thông trực 

quan 0 180 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ đường 

truyền Internet và duy trì 

điểm hướng dẫn dịch vụ 

công trực tuyến tại 05 ấp 0 250 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Duy trì tên miền, máy chủ 

lưu trữ (hosting), quản lý 

và vận hành kỹ thuật 

Trang thông tin điện tử xã 

Bình Sơn 0 300 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 
Thuê dịch vụ nền tảng 

quản lý, điều hành thông 

minh cấp xã 0 300 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Trang bị thiết bị chuyên 

dùng phục vụ phòng họp 

trực tuyến, phòng họp số 

của UBND xã Bình Sơn: 

màn hình hiển thị/màn 

hình tương tác, camera, 

micro, loa hội nghị, thiết 

bị kết nối, lắp đặt và cấu 

hình 0 200 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Đào tạo, bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức, kỹ năng 

số chuyên sâu cho cán bộ, 

công chức và lực lượng 

hỗ trợ chuyển đổi số cấp 

xã 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Truyền thông, phổ biến 

chủ trương, chính sách, 

pháp luật về chuyển đổi 

số 0 50 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Gói bảo đảm an toàn 

thông tin và sao lưu dữ 

liệu cho UBND xã: khảo 

sát hiện trạng, lập hồ sơ 

đề xuất cấp độ an toàn 

thông tin, phần mềm bảo 

mật, thiết bị sao lưu/lưu 

trữ và cấu hình bảo vệ hệ 

thống mạng 0 250 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Tổ chức tập huấn, thực 

hiện "Bình dân học vụ 

số" phổ cập kỹ năng số 

cho người dân xã Bình 

Sơn 0 300 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Tổ chức Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia trên địa 

bàn xã Bình Sơn, lồng 

ghép giới thiệu mô hình, 

hướng dẫn sử dụng dịch 

vụ số và lan tỏa phong 0 40 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

trào chuyển đổi số ở cơ 

sở 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Hỗ trợ mô hình chuyển 

đổi số tại cơ sở: phát triển 

ấp thông minh, hộ kinh 

doanh số và thanh toán 

không dùng tiền mặt 0 100 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Thuê nền tảng quản lý 

nhiệm vụ, theo dõi tiến độ 

xử lý công việc, bảng 

điều hành số và kho dữ 

liệu chỉ tiêu phục vụ lãnh 

đạo UBND xã trong chỉ 

đạo, điều hành 0 120 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Hỗ trợ điều kiện hoạt 

động điểm hướng dẫn 

dịch vụ số tại 05 ấp và Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

xã Bình Sơn: thuê 

Internet, vật tư tiêu hao, 

tài liệu hướng dẫn, duy trì 

hoạt động hỗ trợ người 

dân 0 100 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Tập huấn chuyên sâu cho 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng xã Bình Sơn và lực 

lượng nòng cốt tại 05 ấp 

về dịch vụ công trực 

tuyến, VNeID, thanh toán 

điện tử, an toàn thông tin 

cơ bản, kỹ năng hỗ trợ 

người dân 0 100 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Tập huấn, triển khai 

Phong trào “Bình dân học 

vụ số” tại 05 ấp xã Bình 

Sơn, phổ cập kỹ năng số 

cơ bản cho người dân, hộ 

kinh doanh, người cao 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

tuổi và nhóm ít tiếp cận 

công nghệ 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Đào tạo, bồi dưỡng, phổ 

cập năng lực số, kỹ năng 

số cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người hoạt 

động không chuyên trách 

và lực lượng hỗ trợ 

chuyển đổi số cấp xã 0 80 

  Xã Bình Sơn Chuyển đổi số 

Truyền thông, phổ biến 

chủ trương, chính sách, 

pháp luật về chuyển đổi 

số; tuyên truyền sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến, 

định danh điện tử, thanh 

toán không dùng tiền mặt 

và an toàn thông tin cơ 

bản 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Nghiên cứu cơ bản 

(Khoản 101) 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 
Chi chương trình, nhiệm 

vụ 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Chương trình … 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Nhiệm vụ mở mới 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Chi thực hiện chương 

trình/nhiệm vụ 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Nhiệm vụ mở mới 0 200 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 270 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 150 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

Bồi dưỡng Ban chỉ đạo 

KHCN, CĐS, CCHC, 

ĐA.06 0 100 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 
Bồi dưỡng Tổ giúp việc 

BCĐ 0 50 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

Công tác phí (tham gia 

kiểm tra các đề tài, dự án 

trên địa bàn xã; tham gia 

hội nghị, hội thảo, tập 

huấn do tỉnh tổ chức) 0 20 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 50 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

Tuyên truyền về đo 

lường, chất lượng hàng 

hóa và tổ chức tập huấn 

về đo lường, chất lượng 

và nhãn hàng hóa trong 

hoạt động kinh doanh. 0 10 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Mua sắm thiết bị phụ vụ 

kiểm tra đo lường 0 30 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ Chi Đoàn công tác kiểm 

tra đo lường 0 10 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

Chi hoạt động hỗ trợ đăng 

kí, bảo hộ, khai thác và 

quản lý quyền sở hữu trí 

tuệ (nếu có) 0 20 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 30 

  Xã Bình Thạnh Đông Khoa học công nghệ 

Công tác tuyên truyền, 

tập huấn; kiểm tra; tổ 

chức hội nghị, hội thảo và 

các nhiệm vụ liên quan 

theo quy định. 0 30 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 30 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 

Tuyên truyền về khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo 

và quy định pháp luật về 

sở hữu trí tuệ. 0 10 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 

Công tác kiểm tra quy 

định pháp luật về sở hữu 

trí tuệ 0 10 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 

Công tác tổ chức hội 

nghị, hội thảo và các 

nhiệm vụ liên quan theo 

quy định. 0 10 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 

Hoạt động ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu suất công 

nghệ 0 50 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ Phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng 0 50 

  Xã Bình Thạnh Đông Đổi mới sáng tạo 

Tổ chức công nhận sáng 

kiến, hiệu quả áp dụng và 

phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến 0 50 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 320 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách về chuyển đổi số, an 

toàn thông tin, ứng dụng 

công nghệ thông tin theo 

Nghị định 179 (3 công 

chức) 0 180 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Tổ công nghệ 

số cộng đồng (100.000 

đồng/tháng; 100 thành 

viên) 0 120 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 
Công tác phí (tham gia 

hội nghị, hội thảo, tập 

huấn do tỉnh tổ chức) 0 20 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 280 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 280 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Tập huấn bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức, viên chức xã và 

thành viên tổ công nghệ 

số cộng đồng các ấp (2 

lớp/năm) 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng triển 

khai phong trào bình dân 

học vụ số, hướng dẫn 

người dân về kỹ năng số 

và sử dụng các tiện ích 

số(12 tổ) 0 120 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Tuyên truyền và tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày chuyển đổi số quốc 

gia 10/10 0 20 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Kinh phí tổ chức các hoạt 

động kiểm tra, tuyên 

truyền, hội thi về chuyển 

đổi số 0 30 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số Hoạt động của Trang 

thông tin điện tử 0 60 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Tổ chức Hội nghị sơ kết, 

tổng kết hàng năm và các 

nhiệm vụ liên quan theo 

quy định 0 20 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 900 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 900 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền: Hệ điều hành 

Windows, phần mềm văn 

phòng Office. phần mềm 

diệt virus, chống mã 

độc,.. 0 300 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 
Trang bị Ipad triển khai 

phòng họp không giấy 

(26 thiết bị) 0 550 

  Xã Bình Thạnh Đông Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm AI 

bản quyền hỗ trợ phục vụ 

công việc các phòng 

chuyên môn xã 0 50 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 30 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 20 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ Tập huấn chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 0 30 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 20 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 30 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 40 

  Xã Cần Đăng Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 50 

  Xã Cần Đăng Đổi mới sáng tạo - Tổ chức Ngày hội đổi 

mới sáng tạo cấp xã 0 30 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 03 chuyên trách 

chuyển đổi số  theo Nghị 

định 179 0 180 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số Duy trì hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 0 300 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 

Hướng dẫn người dân sử 

dụng dịch vụ công trực 

tuyến và thanh toán 

không dùng tiền mặt. 0 30 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 
Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số cho người dân 

và doanh nghiệp. 0 100 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 

Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 

chuyển đổi số của UBND 

xã. 0 50 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số Phát triển cộng đồng số 

tại địa phương. 0 90 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 
Hỗ trợ triển khai mô hình 

chợ số, thanh toán số cho 

hộ kinh doanh. 0 30 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

sử dụng chữ ký số và dịch 

vụ số. 0 30 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số Xây dựng mô hình ấp/khu 

phố số. 0 400 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 

Nâng cao năng lực số cho 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng. 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số Xây dựng mô hình công 

dân số tại địa phương. 0 100 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 
Nâng cấp hệ thống hạ 

tầng thông tin, hệ thống 

mạng dự phòng 0 800 

  Xã Cần Đăng Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống camera 

AI giám sát phục vụ quản 

lý đô thị, an ninh và giao 

thông. 0 2,000 

  Xã Châu Phong   

Dự án nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ trong bảo 

tồn và phát triển nghề dệt 

thổ cẩm truyền thống gắn 

với phát triển du lịch địa 

phương. 0 500 

  Xã Châu Phong   

Hỗ trợ các mô hình khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

nông nghiệp, thủ công mỹ 

nghệ. 0 30 

  Xã Châu Phong   

Duy trì, bồi dưỡng kỹ 

năng cho các Tổ công 

nghệ số cộng đồng cấp 

ấp. 0 160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Châu Phong   

Chiến dịch số hóa tuyên 

truyền cải cách hành 

chính (infographic, video, 

phát thanh thông minh). 0 40 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp/khu phố 0 144 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 48 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Máy tính bảng phục vụ 

họp không giấy 0 800 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Kiosk thông minh trong 

giải quyết thủ tục hành 

chính 0 70 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Máy Kios lấy số thứ tự 

(lấy số thứ tự CCCD, 

đăng ký phương tiện xe, 

cấp đổi giấy phép lái xe) 0 40 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Máy tra cứu thông tin 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 
Máy tính kết nối, bộ loa 

thông báo số thứ tự đến 

các máy tính nghiệp vụ 0 30 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 
Màn hình hiển thị số thứ 

tự 0 20 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Kệ sạc pin 0 4 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 
Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,800 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 100 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 500 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số Phần mềm diệt Virus 

Bkav Pro 0 30 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Châu Thành Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; Đề 

án 06 triển khai Phong 

trào thi đua về CĐS, 

Phong trào bình dân học 

vụ số; tổ chức các hoạt 

động Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm; tổ chức tập tập huấn 

bồi dưỡng kỹ năng về 

chuyển đổi số, công nghệ 

số, bình dân học vụ AI 

cho cán bộ, công chức, 

viên chức, Tổ công nghệ 

số cộng đồng 0 100 

  Xã Chợ Mới   

Bồi dưỡng nâng cao năng 

lực, trình độ, nhận thức 

về chuyển đổi số cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao 

động, doanh nghiệp, 

người dân. 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Chợ Mới   
Tham gia các lớp đào tạo 

bồi dưỡng do Trung 

ương, tỉnh tổ chức 0 30 

  Xã Chợ Mới   
Tập huấn cho CBCCVC, 

doanh nghiệp, người dân 

trên địa bàn 0 30 

  Xã Chợ Mới   
Tập huấn cho CBCCVC, 

doanh nghiệp, người dân 

trên địa bàn 0 30 

  Xã Chợ Mới   

Phụ cấp cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN, 

ĐMST, CĐS (02 người x 

5trđ/tháng) x 12 tháng 

theo NĐ 179 0 120 

  Xã Chợ Mới   

Hỗ trợ kinh phí hoạt động 

cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng 24 ấp (24 tổ x 

5 triệu/tổ/năm) 0 120 

  Xã Chợ Mới   

Trang bị hệ thống lưu trữ 

dữ liệu NAS tại Phòng 

Văn hóa - Xã hội xã Chợ 

Mới phục vụ số hóa dữ 

liệu nội bộ 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Chợ Mới   
Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Chợ Mới   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Chợ Mới   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Chợ Mới   

Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho 24 ấp, đơn vị sự 

nghiệp 0 17 

  Xã Chợ Mới   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Chợ Mới   

Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối (License/thiết 

bị/năm) 0 25 

  Xã Chợ Mới   
Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365  

(License/thiết bị/năm) 0 134 

  Xã Chợ Mới   
Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 

(vĩnh viễn) 0 264 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Chợ Vàm Khoa học công nghệ 
Hoạt động tập huấn, họp 

triển khai về duy trì ISO 

điện tử 0 10 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 
Hoạt động của các Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn xã (13 tổ) 0 156 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 
Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số (02 

người) 0 120 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã (Hệ 

điều hành Windows, phần 

mềm diệt virus, chống mã 

độc); Mua phần mềm trí 

tuệ nhân tạo. 0 200 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 

Nâng cấp trang thiết bị 

mạng, thiết bị lưu trữ 

NAS, bộ phát wifi, 

UPS,... nhằm đảm bảo 

ATTT theo hồ sơ cấp độ, 

triển khai IPv6; nâng cấp 

trang TTĐT 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 
Phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành cho 30 

tài khoản cho ấp/ 01 năm 0 20 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 

Tổ chức thêm các lớp tập 

huấn ứng dụng công nghệ 

thông tin, Chuyển đổi số 

xã, Đề án 06, an toàn 

thông tin, an ninh mạng 0 50 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số 

Chi tổ chức hoạt động 

tuyên truyền (tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu, hội 

nghị tuyên truyền, hướng 

dẫn triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" và 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đỏi số Quốc 

gia; Tuyên truyền trực 

quan pano..) 0 50 

  Xã Chợ Vàm Chuyển đổi số Chi các Hội nghị sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Đầu tư Wifi tốc độ cao 

cho các khu vực trọng 

tâm gắn với Camera giám 

sát liên kết với hệ thống 

quản lý hành chính xã 0 800 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 
Trang thiết bị phục vụ 

hoạt động Tổ công nghệ 

số công đồng 0 800 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Sửa chữa, duy trì hệ 

thống hạ tầng thông tin, 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực, Phong trào 

Bình dân học vụ số, Học 

tập số 0 150 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số Đầu tư thuê bao Internet 

tại các ấp 0 100 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Phần mềm phòngchống 

mã độc, virus cho máy 

tính 0 30 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số Đầu đọc thẻ căn cước 

công dân/thẻ Căn cước 0 90 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Kinh phí hoạt động Ban 

biên tập Trang thông tin 

điện tử 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 
Tuyên truyền chuyển đổi 

số 0 50 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

cán bộ, công chức, viên 

chức, Tổ CNSCĐ 0 80 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, nhân dân 0 80 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số Bảo trì Trang thông tin 

điện tử 0 20 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số Phòng họp không giấy 0 800 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Bảo trì hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến, hệ 

thống hạ tầng mạng, máy 

tính và hệ thống thông tin 

khác 0 20 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số Thuê phần mềm quản lý 

điều hành cấp xã 0 50 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Lập hồ sơ đề xuất cấp độ 

an toàn thông tin cho hạ 

tầng mạng và các HTTT 

của xã 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cô Tô Chuyển đổi số 

Thuê phần mềm trợ lý ảo 

AI, hỗ trợ tạo biên bản 

cuộc họp 0 300 

  Xã Cù Lao Giêng Khoa học công nghệ 

Tuyên truyền, phổ biến 

quy định về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa và truy 

xuất nguồn gốc 0 30 

  Xã Cù Lao Giêng Khoa học công nghệ 
Công tác phí tham gia hội 

nghị, tập huấn do tỉnh tổ 

chức về lĩnh vực KHCN 0 10 

  Xã Cù Lao Giêng Đổi mới sáng tạo Tập huấn khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo 0 20 

  Xã Cù Lao Giêng Đổi mới sáng tạo 
Cuộc thi "Ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo" 

cấp xã 0 30 

  Xã Cù Lao Giêng Đổi mới sáng tạo Cuộc thi thiết kế logo xã 0 30 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Chi lương cho 02 công 

chức phụ trách khoa học, 

công nghệ và đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi 

số, 0 120 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp 0 276 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 36 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 
Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 
Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Nâng cấp hạ tầng mạng 

LAN và thiết bị mạng đáp 

ứng tiêu chuẩn IPv6 phục 

vụ chuyển đổi số 0 50 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Xây dựng hồ sơ đề xuất 

cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin của UBND xã 

theo quy định 0 30 

  Xã Cù Lao Giêng Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 30 

  Xã Định Hòa   

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Định Hòa   Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 105 

  Xã Định Hòa   Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 500 

  Xã Định Hòa   

Xây dựng Hệ thống quản 

lý, truy xuất nguồn gốc 

chuỗi cung ứng sản phẩm 

địa phương bằng 

Blockchain 0 200 

  Xã Định Hòa   

Xây dựng Mô hình trại 

thực nghiệm chăn nuôi 

ứng dụng công nghệ cao 

và tự động hóa 0 250 

  Xã Định Hòa   Triển khai nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 350 

  Xã Định Hòa   Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 200 

  Xã Định Hòa   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Định Hòa   

Triển khai giải pháp 

camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 

  Xã Định Hòa   

Triển khai bản quyền 

Microsoft Office 365 và 

hệ điều hành Windows 11 

Home 64 bit 0 166 

  Xã Định Hòa   

Trang bị hệ thống bảo 

mật, ATTT theo mô hình 

4 lớp 0 150 

  Xã Định Hòa   

Xây dựng mô hình xã 

thông minh phục vụ quản 

lý điều hành, phát triển 

kinh tế - xã hội và nâng 

cao chất lượng phục vụ 

người dân trên địa bàn xã 

Định Hòa 0 0 

  Xã Định Hòa   

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 0 

  Xã Định Hòa   Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 0 

  Xã Định Hòa   Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Định Hòa   

Hệ thống quản lý, truy 

xuất nguồn gốc chuỗi 

cung ứng sản phẩm địa 

phương bằng Blockchain 0 0 

  Xã Định Hòa   
Mô hình trại thực nghiệm 

chăn nuôi ứng dụng công 

nghệ cao và tự động hóa 0 0 

  Xã Định Hòa   Triển khai nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 0 

  Xã Định Hòa   Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 0 

  Xã Định Hòa   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 0 

  Xã Định Hòa   

Triển khai giải pháp 

camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 0 

  Xã Định Hòa   

Triển khai bản quyền 

Microsoft Office 365 và 

hệ điều hành Windows 11 

Home 64 bit 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Định Hòa   

Trang bị hệ thống bảo 

mật, ATTT theo mô hình 

4 lớp 0 0 

  Xã Đông Hòa   

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 0 

  Xã Đông Hòa   
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 0 

  Xã Đông Hòa   

Nâng cấp máy tính cho 

bộ phận Một cửa; bảo trì 

hệ thống mạng nội bộ 

(LAN), phòng họp trực 

tuyến; mua sắm bản 

quyền phần mềm quản lý 

văn bản điều hành, chữ 

ký số… 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Đông Hòa   

Phục vụ người dân và xã 

hội: Số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; 

lắp đặt/nâng cấp hệ thống 

Đài truyền thanh thông 

minh ứng dụng CNTT-

VT; xây dựng hệ thống 

camera an ninh giám sát 

cộng đồng 0 0 

  Xã Đông Hòa   Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 0 

  Xã Đông Hòa   

Chi tuyên truyền về tổ 

công nghệ số cộng đồng; 

tập huấn kỹ năng số cho 

cán bộ và người dân trên 

địa bàn xã. 0 0 

  Xã Đông Hòa   
Chi khác cho hoạt động 

chuyển đổi số, đổi mới 

sáng tạo … 0 0 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Sơ kết, tổng kết công tác 

phát triển KH-CN, 

ĐMST, CĐS năm 2026 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Triển khai kế hoạch, 

tuyên truyền công tác 

phát triển KH-CN, ĐMST 

và CĐS 0 20 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Tập huấn công tác phát 

triển KH - CN, ĐMST và 

CĐS 0 30 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ chuyên viên 

phụ trách CĐS xã theo 

Nghị định 179/2025/NĐ-

CP ngày 01/07/2025 của 

chính phủ 0 120 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Chi ngày hội chuyển đổi 

số và KH&CN cấp xã 0 30 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Kinh phí hoạt động cho 

các Tổ Công nghệ số 0 240 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Mua sắm máy vi tính 

phục vụ công tác chuyển 

đổi số tại 20 ấp 0 400 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Lắp đặt và chi trả wifi 

cho 20 điểm nhà Văn hoá 

ấp  và 01 địa điểm chợ 0 100 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Thành lập mô hình ấp 

thông minh (01 ấp) 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ tài khoản 

Trí tuệ nhân tạo (AI) 

chuyên dụng phục vụ 

công tác văn phòng và hỗ 

trợ chuyên môn cán bộ, 

công chức. 0 50 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Chi đầu tư nâng cấp hệ 

thống đài TTCS ứng dụng 

CNTT – viễn thông 0 400 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Bổ sung trang thiết bị: 

Mua sắm các thiết bị 

CNTT phục vụ cho hoạt 

động chuyên môn tại 

UBND xã. 0 400 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

của xã gồm: Dữ liệu sản 

xuất nông nghiệp; Dữ liệu 

vùng trồng; Dữ liệu vật 

nuôi; Dữ liệu OCOP; Dữ 

liệu Hợp tác xã; Dữ liệu 

chuỗi cung ứng; Dữ liệu 

du lịch sinh thái; Dữ liệu 

lao động đi làm xa; dữ 

liệu dân tộc và chính sách 0 350 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

xã hội; dữ liệu giảm 

nghèo;... 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống đảm 

bảo an toàn thông tin 

(Tường lửa, Nâng cấp 

mạng LAN ...) 0 900 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Hệ thống đảm bảo an 

toàn thông tin cấp độ 2 tại 

trụ sở UBND xã (Thiết bị 

dự phòng cân bằng tải; 

thiết bị dự phòng điện 

HTTT; sàn nâng kỹ thuật; 

camera giám sát, triển 

khai IPv6 .....) 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Xây dựng, chuẩn hóa hệ 

thống đảm bảo an toàn 

thông tin trên địa bàn xã 0 600 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 

Mua trang bị, cài đặt và 

kích hoạt bản quyền hệ 

điều hành cho các máy 

tính cho cán bộ công 

chức phòng chuyên môn 

tại UBND xã 0 200 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Hạ tầng số Trung tâm 0 200 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Nền tảng quản trị, điều 

hành số 0 100 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Trung tâm điều hành 

truyền thông số và Đài 

truyền thanh thông minh 0 800 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Chuyển đổi số lĩnh vực 

Văn hóa 0 200 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Chuyển đổi số lĩnh vực 

Thể dục thể thao 0 100 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Chuyển đổi số lĩnh vực 

Du lịch 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Nông nghiệp số 0 500 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Thủy sản số 0 400 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Môi trường số 0 150 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số 
Chợ thông minh 0 100 

  Xã Đông Thái Chuyển đổi số Đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực số 0 20 

  Xã Giang Thành   

Phần mềm quản lý BTXH 

cung cấp, phục vụ cho 

công tác theo dõi của 

công chức phụ trách và 

phục vụ cho các ngành 

cần số liệu có liên quan 

đến xã 0 500 

  Xã Giang Thành   

Đề án đề nghị "Hỗ trợ 

phòng trưng bày để giới 

thiệu, quản bá sản phẩm 

công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu trên địa bàn xã 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Giang Thành   

Ý tưởng “Ứng dụng phần 

mềm trên ĐTDĐ thông 

báo ngày lễ lớn và nhắc 

nhở người dân treo cờ Tổ 

quốc” 0 60 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số 
Trang thiết bị phục vụ 

hoạt động Tổ công nghệ 

số công đồng 0 800 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số Đầu tư thuê bao Internet 

tại các ấp 0 100 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số Tuyên truyền chuyển đổi 

số 0 500 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

cán bộ, công chức, viên 

chức, Tổ CNSCĐ 0 800 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, nhân dân 0 80 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số 
Phòng họp không giấy 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số 

Bảo trì hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến, hệ 

thống hạ tầng mạng, máy 

tính và hệ thống thông tin 

khác 0 50 

  Xã Giang Thành Chuyển đổi số 

Lập hồ sơ đề xuất cấp độ 

an toàn thông tin cho hạ 

tầng mạng và các HTTT 

của xã 0 30 

  Xã Giồng Riềng Khoa học công nghệ 
Tập huấn, tuyên truyền về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng 0 30 

  Xã Giồng Riềng Khoa học công nghệ Mua thiết bị đo lường, 

chất lượng 0 150 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp/khu phố 0 200 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 90 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Ứng dụng AI vào hội họp 0 120 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho ấp 0 80 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 75 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 200 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 0 90 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,800 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Kinh phí tuyên truyền, hỗ 

trợ rà soát, xác minh, làm 

sạch dữ liệu 0 30 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Lắp đặt đường truyền 

mạng các ấp 0 200 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Trang thiết bị phục vụ 

chuyển đổi số (máy tính, 

máy scan….) 0 500 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Triển khai hệ thống rác 

thải và môi trường 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số Duy trì hoạt động trang 

thông tin điện tử xã 0 60 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 50 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 

Hướng dẫn người dân kỹ 

năng số, sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến và thanh 

toán không dùng tiền mặt, 

chữ ký số cộng đồng… 0 500 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Tuyên truyền các nhiệm 

vụ KHCN, ĐMST. CĐS 

và ĐA 06 0 100 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 20 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Hỗ trợ triển khai mô hình 

chợ số, thanh toán số cho 

hộ kinh doanh. 0 50 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Xây dựng mô hình ấp số. 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Giồng Riềng Chuyển đổi số 
Tập huấn nâng cao năng 

lực số cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng. 0 60 

  Xã Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ: Tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng; tham gia 

đào tạo bồi dưỡng, bồi 

dưỡng công chức phụ 

trách 0 40 

  Xã Hòa Hưng Chuyển đổi số Nhiệm vụ: Xây dựng và 

duy trì trang Zalo OA 0 120 

  Xã Hòa Hưng Chuyển đổi số Nhiệm vụ: nâng cấp gói 

Google AI 0 72 

  Xã Hòa Hưng   

Đầu tư trang thiết bị, tập 

huấn, tuyên truyền bồi 

dưỡng cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng 1,042 0 

  Xã Hòa Hưng   

Đầu tư trang bị phần 

mềm có bản quyền, số 

hóa hồ sơ 364 0 

  Xã Hòa Hưng   Đầu tư phát triển thông 

tin truyền thông 460 0 

  Xã Hòa Hưng   Đầu tư thực hiện dự án 

bình dân học vụ số 330 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hòa Lạc Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 240 

  Xã Hòa Lạc Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 140 

  Xã Hòa Lạc Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 

  Xã Hòa Lạc Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 50 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 30 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 

Tuyên truyền về khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo 

và quy định pháp luật về 

sở hữu trí tuệ. 0 10 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 

Công tác kiểm tra quy 

định pháp luật về sở hữu 

trí tuệ 0 10 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 

Công tác tổ chức hội 

nghị, hội thảo và các 

nhiệm vụ liên quan theo 

quy định. 0 10 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 

Hoạt động ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu suất công 

nghệ 0 50 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ Phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng 0 50 

  Xã Hòa Lạc Đổi mới sáng tạo 

Tổ chức công nhận sáng 

kiến, hiệu quả áp dụng và 

phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến 0 50 

  Xã Hòa Lạc Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 120 

  Xã Hòa Lạc Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 50 

  Xã Hòa Lạc Chuyển đổi số Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 50 

  Xã Hòa Lạc Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 400 

  Xã Hòa Lạc Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 400 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hòa Lạc Chuyển đổi số Tạo 10 tài khoản ioffice 

cho 10 ấp trên địa bàn xã 0 200 

  Xã Hội An   
Sơ kết, tổng kết công tác 

phát triển KH-CN, 

ĐMST, CĐS năm 2026 0 80 

  Xã Hội An   

Triển khai kế hoạch, 

tuyên truyền công tác 

phát triển KH-CN, ĐMST 

và CĐS 0 60 

  Xã Hội An   

Tập huấn công tác phát 

triển KH - CN, ĐMST và 

CĐS 0 180 

  Xã Hội An   

Chi hỗ trợ chuyên viên 

phụ trách CĐS xã theo 

Nghị định 179/2025/NĐ-

CP ngày 01/07/2025 của 

chính phủ 0 60 

  Xã Hội An   Chi ngày hội chuyển đổi 

số và KH&CN cấp xã 0 60 

  Xã Hội An   Kinh phí hoạt động cho 

các Tổ Công nghệ số 0 528 

  Xã Hội An   
Mua sắm máy vi tính 

phục vụ công tác chuyển 

đổi số tại 22 ấp 0 440 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hội An   

Lắp đặt và chi trả wifi 

cho 22 điểm  Văn phòng 

ấp 0 100 

  Xã Hội An   Thành lập mô hình ấp 

thông minh (01 ấp) 0 300 

  Xã Hội An   

Thuê dịch vụ tài khoản 

Trí tuệ nhân tạo (AI) 

chuyên dụng phục vụ 

công tác văn phòng và hỗ 

trợ chuyên môn cán bộ, 

công chức. 0 50 

  Xã Hội An   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Xã Hội An   

Bổ sung trang thiết bị: 

Mua sắm các thiết bị 

CNTT phục vụ cho hoạt 

động chuyên môn tại 

UBND xã. 0 400 

  Xã Hội An   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hội An   

Trang bị hệ thống đảm 

bảo an toàn thông tin 

(Tường lửa, Nâng cấp 

mạng LAN ...) 0 900 

  Xã Hội An   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho ấp 0 10 

  Xã Hội An   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy 0 100 

  Xã Hội An   Triển khai Hệ thống quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Hội An   Chi Ban biên tập và bảo 

trì TrangTTĐT 0 150 

  Xã Hội An   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Hội An   

Mua trang bị, cài đặt và 

kích hoạt bản quyền hệ 

điều hành cho các máy 

tính cho cán bộ công 

chức phòng chuyên môn 

tại UBND xã 0 200 

  Xã Hòn Đất Đổi mới sáng tạo 
Tổ chức hoạt động thúc 

đẩy văn hóa đổi mới sáng 

tạo 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số Xây dựng cơ sở dữ liệu 

quản lý tàu cá dưới 12m 0 120 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số Triển khai mô hình Ấp 

thông minh 0 150 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 
Đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ công 

chức 0 80 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; 

triển khai Phong trào thi 

đua về CĐS, Phong trào 

bình dân học vụ số; tổ 

chức các hoạt động Ngày 

Hội ĐMST và Ngày CĐS 

quốc gia hàng năm … 0 100 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số Quản lý và vận hành Zalo 

Official của UBND xã 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 
Hỗ trợ người yếu thế tiếp 

cận dịch vụ công trực 

tuyến 0 50 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 
Hệ thống đảm bảo an 

toàn thông tin cấp độ 1 và 

cấp độ 2 0 60 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số Số hóa hồ sơ, dữ liệu 

quản lý nhà nước 0 250 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 

Nâng cấp, mở rộng tích 

hợp Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành dùng 

chung của tỉnh 0 68 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 
Triển khai Ứng dụng điều 

hành ấp và Hệ thống văn 

phòng điện tử cho các ấp 0 160 

  Xã Hòn Đất Chuyển đổi số 

Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 và 

triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 170 

  Xã Khánh Bình   
Số hóa hồ sơ, tài liệu 

phục vụ xây dựng cơ sở 

dữ liệu số của UBND xã. 0 120 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Khánh Bình   
Xây dựng và khai thác cơ 

sở dữ liệu số phục vụ 

quản lý nhà nước. 0 204 

  Xã Khánh Bình   
Triển khai giải pháp nâng 

cao chất lượng cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến. 0 97 

  Xã Khánh Bình   Phát triển cộng đồng số 

tại địa phương. 0 48 

  Xã Khánh Bình   Xây dựng mô hình ấp/khu 

phố số. 0 50 

  Xã Khánh Bình   
Nâng cao năng lực số cho 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng. 0 116 

  Xã Kiên Lương Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ mô hình khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, 

kinh tế số trên địa bàn xã 0 300 

  Xã Kiên Lương Đổi mới sáng tạo 

Mua trang thiết bị phòng 

họp không giấy, họp trực 

tuyến 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Kiên Lương Đổi mới sáng tạo 
Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn 

 nhân lực số 0 100 

  Xã Kiên Lương Chuyển đổi số 

Trang bị thiết bị số, 

internet, wifi cho hội 

trường, điểm sinh hoạt 

cộng đồng, nhà văn hóa 

ấp trọng điểm 0 1,500 

  Xã Long Điền   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Long Điền   Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Long Điền   
Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Long Điền   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Long Điền   Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Điền   
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Long Điền   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Xã Long Điền   Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Long Điền   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Xã Long Điền   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Long Điền   
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Điền   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Long Điền   Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Xã Long Điền   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Xã Long Điền   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Bàn làm việc 

số 0 0 

  Xã Long Điền   
Ứng dụng AI vào hội họp 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 0 

  Xã Long Điền   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Điền   Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 0 

  Xã Long Điền   
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 0 

  Xã Long Điền   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 0 

  Xã Long Điền   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 0 

  Xã Long Điền   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Điền   
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 0 

  Xã Long Điền   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 0 

  Xã Long Điền   Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 0 

  Xã Long Kiến   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Long Kiến   
Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Long Kiến   Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Long Kiến   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Kiến   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Long Kiến   Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Long Kiến   
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Long Kiến   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Xã Long Kiến   Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Xã Long Kiến   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Long Kiến   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Long Kiến   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Kiến   

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Long Kiến   
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Xã Long Kiến   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Long Kiến   Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Long Kiến   
Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Xã Long Kiến   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Xã Long Kiến   Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ 
Hạ tầng, thiết bị phát triển 

khoa học và công nghệ 

(Khoản 107) 0 600 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ 

Mua sắm thiết bị phục vụ 

kiểm tra đo lường, vật tư 

tuyên truyền, tài liệu; 

Máy định vị vệ tinh 

GNSS Receiver Esurvey 

Model E500; Đầu tư cụm 

loa thông minh phục vụ 

tuyên truyền và chuyển 

đổi số; Máy chiếu phục 

vụ tuyên truyền công tác 

chuyển đổi số 0 600 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 230 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 80 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 30 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 20 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Tập huấn chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 0 30 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 50 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 20 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 30 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 50 

  Xã Long Thạnh Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 50 

  Xã Long Thạnh Đổi mới sáng tạo - Tổ chức Ngày hội đổi 

mới sáng tạo cấp xã 0 30 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 02 chuyên trách 

chuyển đổi số 0 120 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 540 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số Duy trì hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 60 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 

Hướng dẫn người dân sử 

dụng dịch vụ công trực 

tuyến và thanh toán 

không dùng tiền mặt. 0 30 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số cho người dân 

và doanh nghiệp. 0 100 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 

Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 

chuyển đổi số của UBND 

xã. 0 50 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,250 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số Phát triển cộng đồng số 

tại địa phương. 0 90 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Hỗ trợ triển khai mô hình 

chợ số, thanh toán số cho 

hộ kinh doanh. 0 30 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số Xây dựng mô hình ấp/khu 

phố số. 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Tập huấn nâng cao năng 

lực số cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng. 0 30 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số Xây dựng mô hình công 

dân số tại địa phương. 0 100 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 
Nâng cấp hệ thống hạ 

tầng thông tin, hệ thống 

mạng dự phòng 0 800 

  Xã Long Thạnh Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống camera 

AI giám sát phục vụ quản 

lý đô thị, an ninh và giao 

thông. 0 1,000 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 
Hoạt động của các Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn xã (09 tổ) 0 108 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số(02 

người) 0 120 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Chi hỗ trợ hoạt động 01 

Tổ ứng cứu công nghệ 0 12 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã + 

Đảng ủy xã (Hệ điều 

hành Windows, phần 

mềm diệt virus, chống mã 

độc) 0 500 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Nâng cấp mạng nội bộ, 

Internet chất lượng cao 0 250 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Hệ thống Quản lý công 

việc 0 132 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Hồ sơ cấp độ an toàn an 

ninh thông tin (cấp độ 2) 0 100 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Kinh phí duy trì, vận 

hành trang Thông tin điện 

tử, các trang mạng xã hội 

của xã 0 200 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Tổ chức các lớp tập huấn 

ứng dụng AI, Chuyển đổi 

số xã, Đề án 06, an toàn 

thông tin, an ninh mạng 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Chi tổ chức hoạt động 

tuyên truyền (hội nghị 

tuyên truyền, hướng dẫn 

triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" và 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đỏi số Quốc 

gia; Tuyên truyền trực 

quan pano..) 0 150 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Chi các Hội nghị sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng 0 60 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Trang bị hệ thống camera 

AI giám sát phục vụ quản 

lý đô thị, an ninh và giao 

thông. 0 1,200 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 
Hoạt động của các Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn xã (09 tổ) 0 108 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số(02 

người) 0 120 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Chi hỗ trợ hoạt động 01 

Tổ ứng cứu công nghệ 0 12 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã + 

Đảng ủy xã (Hệ điều 

hành Windows, phần 

mềm diệt virus, chống mã 

độc) 0 500 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Nâng cấp mạng nội bộ, 

Internet chất lượng cao 0 250 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 
Hệ thống Quản lý công 

việc 0 132 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Hồ sơ cấp độ an toàn an 

ninh thông tin (cấp độ 2) 0 100 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 
Trang bị hệ thống máy 

tính phục vụ thiết lập 

phòng họp không giấy 0 625 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Kinh phí duy trì, vận 

hành trang Thông tin điện 

tử, các trang mạng xã hội 

của xã 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Tổ chức các lớp tập huấn 

ứng dụng AI, Chuyển đổi 

số xã, Đề án 06, an toàn 

thông tin, an ninh mạng 0 100 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Chi tổ chức hoạt động 

tuyên truyền (hội nghị 

tuyên truyền, hướng dẫn 

triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" và 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đỏi số Quốc 

gia; Tuyên truyền trực 

quan pano..) 0 150 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số Chi các Hội nghị sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng 0 60 

  Xã Mỹ Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ nền tảng số 

(Trí tuệ nhân tạo - AI) hỗ 

trợ cán bộ, công chức tối 

ưu hóa nghiệp vụ và nâng 

cao hiệu quả thực thi 

công vụ tại UBND xã (40 

tài khoản x 20 usd) 0 288 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số (02 

người) 0 120 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Chi hỗ hoạt động của các 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng trên địa bàn xã (17 

tổ) 0 85 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Hệ thống phần mền 

phòng họp không giấy tờ 

cho Đảng ủy, UBND, 

UB. MTTQ xã 0 120 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã (Hệ 

điều hành Windows và 

Office) 0 300 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Nền tảng không gian số 

phục vụ chỉ đạo điều 

hành (ranh giới các ấp, 

các chỉ tiêu VHXH, kinh 

tế) 0 110 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số Nền tảng tri thức thông 

minh (VNPT iKnow) 0 33 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số Hệ thống Quản lý công 

việc 0 120 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Tập huấn các lớp chuyển 

đổi số và ứng dụng công 

nghệ thông tin, Đề án 06, 

an toàn thông tin, an ninh 

mạng 0 90 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số 

Chi tổ chức hoạt động 

tuyên truyền (hội nghị 

tuyên truyền, hướng dẫn 

triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" và 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đỏi số Quốc 

gia; Tuyên truyền trực 

quan pano..) 0 100 

  Xã Mỹ Thuận Chuyển đổi số Chi các Hội nghị sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng 0 50 

  Xã Nhơn Hội Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 130 

  Xã Nhơn Hội Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 50 

  Xã Nhơn Hội Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Nhơn Hội Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 30 

  Xã Nhơn Hội Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 

  Xã Nhơn Hội Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 260 

  Xã Nhơn Hội Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 260 

  Xã Nhơn Mỹ   
Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 580 

  Xã Nhơn Mỹ   
Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 180 

  Xã Nhơn Mỹ   
Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Nhơn Mỹ   
Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 100 

  Xã Nhơn Mỹ   Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 100 

  Xã Nhơn Mỹ   
Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 100 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo 

Hoạt động ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu suất công 

nghệ 0 150 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo Nhiệm vụ Phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng 0 90 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 90 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo 
Hỗ trợ phát triển nhãn 

hiệu sản phẩm OCOP 0 90 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo 0 60 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo 

Nhiệm vụ mở mới 0 60 

  Xã Nhơn Mỹ Đổi mới sáng tạo 
Hỗ trợ phát triển ý tưởng 

khởi nghiệp 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 347 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số 
Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 1,806 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 1,406 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số 
Duy trì hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng. 0 1,116 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức cấp xã. 0 100 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số cho người dân 

và doanh nghiệp. 0 100 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số 

Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 

chuyển đổi số của UBND 

xã. 0 90 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ mở mới 0 400 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số Nâng cao năng lực số cho 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng. 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Nhơn Mỹ Chuyển đổi số 

Ứng dụng công nghệ số 

trong quản lý phản ánh 

hiện trường và tương tác 

với người dân. 0 300 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Đầu tư Wifi tốc độ cao 

cho các khu vực trọng 

tâm gắn với Camera giám 

sát liên kết với hệ thống 

quản lý hành chính xã 0 500 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 
Trang thiết bị phục vụ 

hoạt động Tổ công nghệ 

số công đồng 0 435 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Sửa chữa, duy trì hệ 

thống hạ tầng thông tin, 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực, Phong trào 

Bình dân học vụ số, Học 

tập số 0 130 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số Đầu tư thuê bao Internet 

tại các ấp 0 36 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Phần mềm phòng chống 

mã độc, virus cho máy 

tính 0 41 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số Đầu đọc thẻ căn cước 

công dân/thẻ Căn cước 0 22 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Kinh phí hoạt động Ban 

biên tập Trang thông tin 

điện tử 0 22 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 
Tuyên truyền chuyển đổi 

số 0 30 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

cán bộ, công chức, viên 

chức, Tổ CNSCĐ 0 48 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, nhân dân 0 45 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số Bảo trì Trang thông tin 

điện tử 0 35 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số Phòng họp không giấy 0 790 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Bảo trì hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến, hệ 

thống hạ tầng mạng, máy 

tính và hệ thống thông tin 

khác 0 20 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số Thuê phần mềm quản lý 

điều hành cấp xã 0 25 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Lập hồ sơ đề xuất cấp độ 

an toàn thông tin cho hạ 

tầng mạng và các HTTT 

của xã 0 30 

  Xã Ô Lâm Chuyển đổi số 

Thuê phần mềm trợ lý ảo 

AI, hỗ trợ tạo biên bản 

cuộc họp 0 20 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Hoạt động của các Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn xã (12 tổ) 0 180 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số(03 

người) 0 180 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Phần mềm trắc địa 

Hhmaps 2019 0 3 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Phần mềm ChatGpt 

PLUS 0 60 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Phần mềm duyệt virut 0 6 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Phần mềm Microsoft 

Office 0 39 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Chi các hoạt động 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; Đề 

án 06 triển khai Phong 

trào thi đua về CĐS 0 50 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 20 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 25 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 45 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Nền tảng tri thức thông 

minh - iKNOW (Giải 

pháp giúp địa phương và 

cán bộ quản lý, khai tác 

tài liệu an toàn, hiệu quả 

thông qua hỏi đáp, loại bỏ 

việc tìm kiếm và tổng hợp 

tài liệu thủ công) 0 54 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Dự án phòng chuyển đổi 

số phục vụ hoạt động của 

Đảng uỷ 0 1,559 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Máy tính bảng phục vụ 

họp không giấy 0 800 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã (Hệ 

điều hành Windows, phần 

mềm diệt virus, chống mã 

độc) 0 400 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành cho 10 

ấp 0 60 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Hệ thống Quản lý công 

việc 0 132 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Hệ thống quản lý chợ  (02 

Chợ) 0 100 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Kinh phí duy trì, vận 

hành trang Thông tin điện 

tử, các trang mạng xã hội 

của xã 0 180 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Tổ chức thêm các lớp tập 

huấn ứng dụng công nghệ 

thông tin, Chuyển đổi số 

xã, Đề án 06, an toàn 

thông tin, an ninh mạng 0 100 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Chi tổ chức hoạt động 

tuyên truyền (hội nghị 

tuyên truyền, hướng dẫn 

triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" và 

các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đỏi số Quốc 

gia; Tuyên truyền trực 

quan pano..) 0 150 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Chi các Hội nghị sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng 0 70 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; Đề 

án 06 triển khai Phong 

trào thi đua về CĐS, 

Phong trào bình dân học 

vụ số; tổ chức các hoạt 

động Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm; tổ chức tập tập huấn 

bồi dưỡng kỹ năng về 

chuyển đổi số, công nghệ 

số, bình dân học vụ AI 

cho cán bộ, công chức, 

viên chức, Tổ công nghệ 

số cộng đồng 0 120 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 70 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Dự án đầu tư trang thiết 

bị chuyên dụng hỗ trợ cấp 

căn cước của Công an xã 

(máy quét vân tay, máy 

quét mống mắt...) 220 0 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống thiết bị 

phục vụ hoạt động của 

Trang thông tin điện tử 

của xã 50 0 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống camera 

giám sát vào, ra tại các cơ 

quan Đảng Nhà nước và 

các điểm trọng yếu trên 

địa bàn xã 150 0 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số Trung tâm điều hành 

thông minh xã 500 0 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Số hóa hồ sơ 300 0 

  Xã Óc Eo Chuyển đổi số 
Dự án chuyển đổi số phục 

vụ hoạt động của Phòng 

kinh tế xã Óc Eo 150 0 

  Xã Phú An Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú An Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 64 

  Xã Phú An Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 50 

  Xã Phú An Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 16 

  Xã Phú An Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 30 

  Xã Phú An Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 20 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 741 

  Xã Phú An Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 741 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 
Phần mềm diệt virus bản 

quyền (UBND, Đảng ủy, 

10 ấp) 0 480 

  Xã Phú An Chuyển đổi số Thuê bao intetnet( Đảng 

ủy, UBND xã, 10 ấp) 0 116 

  Xã Phú An Chuyển đổi số Hoạt động trang Thông 

tin điện tử xã 0 60 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 
Tập huấn công nghệ AI, 

các nền tảng số cho cán 

bộ, công chức, viên chức 0 30 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 

Hỗ trợ Tổ CNSCĐ hướng 

dẫn người dân cài đặt sử 

dụng VNeID, chữ ký số, 

nền tảng số 0 55 

  Xã Phú An Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 2,160 

  Xã Phú An Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 2,160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; 

Phong trào bình dân học 

vụ số; tổ chức các hoạt 

động Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm … 0 20 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 

Kinh phí hoạt động BCĐ 

xã, Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 140 

  Xã Phú An Chuyển đổi số 
Hệ thống camera AI an 

ninh 0 2,000 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ 
Tổ chức Ngày hội khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 0 30 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 20 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ Tập huấn chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 0 30 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 20 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 30 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 50 

  Xã Phú Hòa Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 60 

  Xã Phú Hòa Đổi mới sáng tạo Tổ chức Ngày hội đổi 

mới sáng tạo cấp xã 0 30 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp (08 Tổ 

công nghệ số ấp và 01 Tổ 

công nghệ số của xã) 0 300 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ 03 công chức 

chuyên trách chuyển đổi 

số 0 180 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số, AI, Bình dân học 

vụ số cho cán bộ, công 

chức cấp xã; cho người 

dân và doanh nghiệp 0 150 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Hướng dẫn người dân sử 

dụng dịch vụ công trực 

tuyến và thanh toán 

không dùng tiền mặt. 0 30 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 

chuyển đổi số của UBND 

xã 0 50 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS; ổ chức các hoạt 

động Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm và các cuộc tuyên 

truyền khác hàng năm 0 50 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn; Triển 

khai Hệ thống Quản lý 

thu phí vệ sinh 0 250 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 
Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365; 

Smart IR on Cloud 0 220 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 1,000 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Hòa Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống nhận 

diện khuôn mặt (máy quét 

nhận diện khuôn mặt) 

nhằm nhận diện khuôn 

mặt người dân đến làm 

thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, kiểm soát số 

lượng người dân đến làm 

TTHC, tăng tính công 

khai, minh bạch. Ngoài ra 

sử dụng Hệ thống để 

kiểm soát số lượng đại 

biểu tham dự các cuộc 

họp đông người. 0 400 

  Xã Phú Hữu   

Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo hưởng ứng 

Ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam (18/5) 0 15 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Hữu   

Bồi dưỡng Ban chỉ đạo 

KHCN, CĐS, CCHC, 

ĐA.06, 

  Tổ giúp việc BCĐ, Tổ 

công nghệ số cộng đồng 0 86 

  Xã Phú Hữu   

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) và chuyển 

đổi số cho cán bộ, công 

chức và Tổ Công nghệ số 

cộng đồng. 0 60 

  Xã Phú Hữu   Tuyên truyền CĐS ( 

12tr/quý x 4 quý) 0 48 

  Xã Phú Hữu   
Chi phí kiểm tra các đơn 

vị thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số 0 15 

  Xã Phú Hữu   

Đầu tư hệ thống mạng, 

internet - thiết bị nội bộ, 

Thiết bị phục vụ trung 

tâm hành chính công 0 97 

  Xã Phú Hữu   Kinh phí tổ chức Hội 

nghị tống kết hằng năm 0 15 

  Xã Phú Hữu   (Xây dựng Hồ sơ 

ATTTM cấp độ I) 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Hữu   
Hỗ trợ chuyên viên phụ 

trách chuyển đổi số ( 

5tr/tháng x 12 tháng) 0 60 

  Xã Phú Hữu   

Bản quyền 

ioffice,Windows bản 

quyền, Phần mềm diệt 

virut  

 bản quyền 0 204 

  Xã Phú Lâm Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 104 

  Xã Phú Lâm Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 46 

  Xã Phú Lâm Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 43 

  Xã Phú Lâm Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 15 

  Xã Phú Lâm Đổi mới sáng tạo Tập huấn khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Lâm Đổi mới sáng tạo 

Chi công tác công nhận 

sáng kiến, hiệu quả áp 

dụng và phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến (Hội 

đồng, liên quan và văn 

phòng phẩm). 0 30 

  Xã Phú Lâm Đổi mới sáng tạo 
Cuộc thi "Ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo" 

cấp xã 0 30 

  Xã Phú Lâm Đổi mới sáng tạo Kiểm tra quy định pháp 

luật về Sở hữu trí tuệ 0 6 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 204 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 674 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ mở mới 0 674 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số Thực hiện mô hình ấp 

thông minh 0 200 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Nâng cấp hệ thống mạng 

nội bộ, Internet chất  

lượng cao 0 50 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Duy trì Trang thông tin 

điện tử xã, fanpage,  

facebook….. 0 50 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số Phần mềm phòng họp 

không giấy 0 50 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Cài Win; Office có  bản 

quyền (tham khảo giá tai 

thegioididong.com) 0 306 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Mua phẩn mềm  virut, mã 

độc tấn công hệ thống 

máy tính 0 18 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 130 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ mở mới 0 130 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số Tuyên truyền Ngày 

chuyển đổi số 0 30 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Tập huấn hướng dẫn các 

nền tảng số, Trí tuệ nhân 

tạo (AI) 0 60 

  Xã Phú Lâm Chuyển đổi số 
Hội nghị tổng kết công 

tác KHCN & CĐS hàng 

năm 0 40 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 336 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 336 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp/khu phố 0 288 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng xã, ấp/khu phố 0 288 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; Tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 48 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; Tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 48 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 4,651 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 4,651 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 4,651 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 4,651 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 160 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 160 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 320 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 320 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống 

Camera AI giám sát an 

ninh, trật tự trên địa bàn 

xã Phú Tân 0 2,800 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống 

Camera AI giám sát an 

ninh, trật tự trên địa bàn 

xã Phú Tân 0 2,800 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Màn hình Led ngoài trời 

tại Quảng trường xã 0 1,200 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Màn hình Led ngoài trời 

tại Quảng trường xã 0 1,200 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số "Thư viện số" - Phần 

mềm quản lý thư viện. 0 135 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số "Thư viện số" - Phần 

mềm quản lý thư viện. 0 135 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Mua tài khoản Gói dịch 

vụ Hệ thống văn bản 

VNPT iOffice 500 0 36 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Mua tài khoản Gói dịch 

vụ Hệ thống văn bản 

VNPT iOffice 500 0 36 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 170 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 170 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 170 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 170 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức 0 100 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức 0 100 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 15 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 15 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 25 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 25 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 30 

  Xã Phú Tân Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Sơn Kiên Chuyển đổi số 

Nhiệm vụ ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ: 

Ứng dụng nền tảng Trí 

tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ 

soạn thảo văn bản và sáng 

tạo nội dung truyền thông 

trực quan; Cấp quyền sử 

dụng các công cụ AI (tạo 

video 3D, thiết kế đồ họa, 

tổng hợp báo cáo) phục 

vụ công tác tuyên truyền 

văn hóa, xã hội và các đợt 

bầu cử, sự kiện lớn của 

xã. 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Sơn Kiên Chuyển đổi số 

Nâng cấp trang thiết bị tại 

các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc UBND 

xã có cấu hình thấp, 

không đáp ứng yêu cầu; 

Xây dựng hồ sơ cấp độ an 

toàn thông tin (mức 2); 

Mua sắm thiết bị tường 

lửa; triển khai các giải 

pháp bảo mật hạ tầng 

mạng nội bộ; cài đặt phần 

mềm phòng chống mã 

độc tập trung 0 1,000 

  Xã Sơn Kiên Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ AI cho công 

chức, viên chức, người 

lao động để phục vụ công 

việc 0 50 

  Xã Tân Hiệp   

Hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và 

công nghệ khác 

(Ví dụ: Tập huấn nâng 

cao năng lực hoạt động 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tân Hiệp   
Nông nghiệp Thông Minh 0 1,200 

  Xã Tân Hiệp   Ứng dụng AI xử lý , điều 

hành công việc cấp xã 0 300 

  Xã Tân Hiệp   Ứng dụng AI xử lý , điều 

hành công việc cấp xã 0 300 

  Xã Tân Hiệp   Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Tân Hiệp   Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Tân Hiệp   Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Tân Hiệp   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Xã Tân Hiệp   
Tập huấn nâng cao năng 

lực chuyển đổi số cho đội 

ngũ giáo viên 0 70 

  Xã Tân Hiệp   
Triển khai hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tân Hiệp   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Tân Hiệp   

Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương, 

chính sách của Đảng và 

Nhà nước về Ngày 

chuyển đổi số quốc gia 0 50 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 155 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 76 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 

Tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tập huấn, tuyên 

truyền khoa học công 

nghệ 0 60 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 
Công tác phí kiểm tra các 

đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ trên địa bàn xã 0 6 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 

Công tác phí tham gia hội 

nghị, tập huấn về khoa 

học và công nghệ do tỉnh 

tổ chức 0 10 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 68 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 

Tuyên truyền về đo 

lường, chất lượng hàng 

hóa 0 30 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ Mua sắm thiết bị phục vụ 

kiểm tra đo lường 0 20 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 
Chi đoàn công tác kiểm 

tra đo lường tại chợ/hộ 

kinh doanh 0 18 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 
Chi hoạt động nhãn hàng 

hóa, truy xuất nguồn gốc, 

sở hữu trí tuệ 0 5 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 

Hội nghị tập huấn nhãn 

hàng hóa trong kinh 

doanh 0 5 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ 

Các nội dung chi khác 

liên quan đến hoạt động 

khoa học và công nghệ 

theo quy định 0 6 

  Xã Tây Phú Khoa học công nghệ Các nội dung khác theo 

quy định 0 6 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 

Hoạt động ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công 

nghệ, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo công nghệ, sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu suất công 

nghệ 0 151 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ đổi mới công 

nghệ, sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật 0 50 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ mở mới 0 50 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Công tác công nhận sáng 

kiến (Hội đồng, văn 

phòng phẩm) 0 50 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng 0 51 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 6 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo Kiểm tra quy định pháp 

luật về sở hữu trí tuệ 0 6 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ mở mới 0 45 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo Tổ chức cuộc thi thiết kế 

Logo xã Tây Phú 0 30 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo Thuê tư vấn bảo hộ quyền 

tác giả Logo xã Tây Phú 0 15 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo Nhiệm vụ hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo 0 50 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Nhiệm vụ mở mới 0 50 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo Tập huấn khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo 0 20 

  Xã Tây Phú Đổi mới sáng tạo 
Cuộc thi "Ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo" 

cấp xã 0 30 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 1,458 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 750 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 

Nâng cấp hệ thống mạng 

nội bộ, Internet chất 

lượng cao 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 

Duy trì Trang thông tin 

điện tử xã, fanpage, 

Facebook 0 50 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Bảo trì trang thông tin 

điện tử 0 20 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Hồ sơ cấp độ an toàn 

thông tin 0 30 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Phòng họp không giấy 0 500 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 708 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 1,971 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 212 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Tuyên truyền Ngày 

chuyển đổi số 0 30 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Kiểm tra đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số 0 6 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Đăng ký trợ lý ảo bản 

quyền (Gemini) 0 36 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 

Tập huấn đào tạo về AI, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 100 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 

Hội nghị tổng kết công 

tác KHCN & CĐS hàng 

năm 0 40 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 1,759 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Cài Win bản Home; 

Office bản cá nhân 0 174 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Mua phần mềm diệt 

virus, mã độc tấn công hệ 

thống máy tính 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số Tập huấn phòng họp 

không giấy 0 40 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Ấp thông minh 0 300 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 
Nông nghiệp thông minh 0 600 

  Xã Tây Phú Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Tây Yên Khoa học công nghệ 
Hạ tầng, thiết bị phát triển 

khoa học và công nghệ 

(Khoản 107) 0 975 

  Xã Tây Yên Khoa học công nghệ 
Nhiệm vụ mở mới 0 975 

  Xã Tây Yên Khoa học công nghệ 

Xây dựng hệ thống quản 

lý và số hóa bản đồ số về 

hộ kinh doanh cá thể, 

quản lý HTX 0 383 

  Xã Tây Yên Khoa học công nghệ Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 290 

  Xã Tây Yên Khoa học công nghệ 

Giải pháp quản lý chuổi 

gia trị nông sản cho 14 

HTX 0 302 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 1,356 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 
Triển khai nền tảng tri 

thức thông minh cho cán 

bộ xã (AI) 0 330 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 

Triển khai hệ thống quản 

lý công việc, chỉ đạo điều 

hành, thê phần mềm quản 

lý công việc và chỉ đạo 

điều hành 0 240 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 
Triển khai phần mềm 

quản lý văn phòng điện tử 

VNPT-iOffee cho 18 ấp 0 128 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số Xây dựng hệ thống giám 

sát và chỉ đạo điều hành 0 440 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 
Triển khai nền tảng lắng 

nghe và giám sát mạng xã 

hội, gói Premium 0 158 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 

Đầu tư triển khai hệ 

thống truyền thanh thông 

minh 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tây Yên Chuyển đổi số 

Giải pháp an toàn thông 

tin bảo vệ máy chủ và 

máy tính làm việc của cán 

bộ xã, số lượng 69 thiết bị 0 30 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Thạnh Đông   
Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Thạnh Đông   
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Ứng dụng điều 

hành ấp 0 150 

  Xã Thạnh Đông   
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Thạnh Đông   Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho ấp 0 9 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Nền tảng tri 

thức thông minh 0 72 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Thạnh Đông   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 1,800 

  Xã Thạnh Đông   
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Hợp đồng điện 

tử 0 10 

  Xã Thạnh Đông   

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Đông   Triển khai Hệ thống Quản 

lý thu phí vệ sinh 0 88 

  Xã Thạnh Đông   
Hệ thống camera AI 0 2,000 

  Xã Thạnh Đông   Hỗ trợ tổ Công nghệ số 

cộng đồng 0 110 

  Xã Thạnh Đông   

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; tập 

huấn khung kỹ năng số, 

triển khai Phong trào thi 

đua về CĐS, Phong trào 

bình dân học vụ số; tổ 

chức các hoạt động Ngày 

Hội ĐMST và Ngày CĐS 

quốc gia hàng năm … 0 200 

  Xã Thạnh Đông   

Mua sắm dụng cụ trang 

thiết bị máy tính, ipad, 

máy scan 0 500 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ 

Tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tập huấn, tuyên 

truyền khoa học công 

nghệ. 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ 

Công tác phí kiểm tra các 

đề tài, dự án trên địa bàn 

xã 0 20 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ 

Công tác phí tham gia hội 

nghị, tập huấn do tỉnh tổ 

chức 0 20 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ 

Tuyên truyền về đo 

lường, chất lượng hàng 

hóa 0 30 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ Mua sắm thiết bị phục vụ 

kiểm tra đo lường 0 50 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ 
Chi Đoàn công tác kiểm 

tra đo lường tại chợ/hộ 

 kinh doanh 0 18 

  Xã Thạnh Hưng Khoa học công nghệ 

Hội nghị tập huấn nhãn 

hàng hóa trong kinh 

doanh 0 10 

  Xã Thạnh Hưng Đổi mới sáng tạo 
Chi tổ chức Hội nghị tập 

huấn khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Hưng Đổi mới sáng tạo 

Chi công tác công nhận 

sáng kiến, hiệu quả áp 

dụng và phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến (Hội 

đồng, liên quan và văn 

phòng phẩm) 0 30 

  Xã Thạnh Hưng Đổi mới sáng tạo 
Tập huấn kiến thức đổi 

mới sáng tạo trong sản 

xuất nông nghiệp 0 60 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Tập huấn, tuyên truyền 

Ngày chuyển đổi số 0 30 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Thiết bị phục vụ trung 

tâm hành chính công: 02 

máy scan, 01 máy in hai 

mặt 0 57 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban chỉ đạo 

KHCN, CĐS, CCHC, 

ĐA.06, Tổ giúp việc 

BCĐ, Tổ công nghệ số 

cộng đồng 0 323 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Kinh phí tổ chức Hội 

nghị tổng kết hàng năm 0 10 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Đầu tư thiết bị lưu trữ dữ 

liệu tập trung 0 407 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 
Trang bị hệ điều hành bản 

quyền cho các máy vi 

tính của UBND xã 0 125 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm soạn 

thảo văn bản (Microsoft 

Office) bản quyền cho 

các máy vi tính của 

UBND xã 0 17 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 
Giải pháp đảm bảo an 

toàn thông tin cho các 

máy vi tính của UBND xã 0 30 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 
Trang bị máy Ipad cho 

thành viên UBND xã và 

tương đương 0 160 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Trang bị Ipad cho đại 

biểu HĐND xã 0 480 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Trang bị máy tính để bàn 

và các thiết bị xử lý văn 

bản trên Hệ thống Quản 

lý văn bản và hồ sơ công 

việc chứa nội dung bí mật 

nhà nước của HĐND xã 

và UBND xã 0 92 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Trang bị máy tính xách 

tay cho Tổ Công nghệ số 

cộng đồng và Chuyên 

viên chuyên trách chuyển 

đổi số 0 380 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Giải pháp đài truyền 

thanh thông minh 0 508 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Giải pháp ATTT cho máy 

tính VNPT SmartIR 0 18 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Giải pháp điểm danh ứng 

dụng AI nhận diện khuôn 

mặt 0 26 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Hỗ trợ xây dựng "Ấp 

thông minh" 0 50 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 
Giải pháp trợ lý ảo AI 0 238 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 
Số hóa hồ sơ 0 290 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Xây dựng mô hình số hóa 

và lưu trữ tư liệu lịch sử 

người có công phục vụ 

công tác truyền thông văn 

hóa ‘Tự hào trên mảnh 

đất quê hương’ tại xã 

Thạnh Hưng 0 400 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 

Nông nghiệp số thông 

minh gắn truy xuất nguồn 

gốc và thương mại điện 

tử 0 500 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số Hệ thống camera giám sát 

ninh, trật tự 0 400 

  Xã Thạnh Hưng Chuyển đổi số 
Xây dựng mới và mua 

mới các trang thiết bị 

Trạm truyền thanh xã 0 5,000 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 48 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 
Ứng dụng AI vào hội họp 0 113 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 

Đầu tư hạ tầng, thiết bị 

(Máy Kios lấy số thứ tự 

(lấy số thứ tự CCCD, 

đăng ký phương tiện xe, 

cấp đổi giấy phép lái xe; 

Máy tra cứu thông tin; 

Máy tính kết nối, bộ loa 

thông báo số thứ tự đến 

các máy tính nghiệp vụ; 

Màn hình hiển thị số thứ 

tự; Kệ sạc pin; Hệ thống 

máy tính phục vụ dữ liệu 

dân cư và máy đăng ký 

xe; Lắp đặt đường truyền 

mạng) 0 250 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 
Kinh phí tuyên truyền, hỗ 

trợ rà soát, xác minh, làm 

sạch dữ liệu 0 30 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức 0 100 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 

Tổ chức hội nghị sơ, tổng 

kết về KHCN, ĐMST, 

CĐS 0 15 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 

Tổ chức các hoạt động 

Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm 0 25 

  Xã Thạnh Lộc Chuyển đổi số 

Tổ chức tập tập huấn bồi 

dưỡng kỹ năng về chuyển 

đổi số, công nghệ số, bình 

dân học vụ AI cho cán 

bộ, công chức, viên chức, 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng 0 60 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 5,308 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 5,308 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 347 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Bàn làm việc 

số 0 274 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 68 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 
Triển khai Nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Ứng dụng điều 

hành khu phố 0 150 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 
Triển khai Hệ thống giám 

sát rác thải và môi trường 

đô thị, nông thôn 0 134 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho khóm, ấp 0 9 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 176 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống 

Phòng họp không giấy tờ 0 94 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 2,060 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 804 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 

Triển khai Hệ thống điểm 

danh thông minh cho các 

Trường THCS trên địa 

bàn 0 892 

  Xã Thạnh Mỹ Tây Chuyển đổi số 

Hệ thống quản lý công 

tác tuyển dụng nghĩa vụ 

quân sự 0 70 

  Xã Thoại Sơn   

Tổ chức Hội đồng 

KH&CN xác định danh 

mục, xét duyệt đề cương 

chi tiết và nghiệm thu 

nhiệm vụ cấp cơ sở 0 25 

  Xã Thoại Sơn   Công tác đào tạo nghiệp 

vụ 0 40 

  Xã Thoại Sơn   Công tác thông tin và 

 tuyên truyền về KH&CN 0 14 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng cơ giới hóa và 

tưới tiêu 

 thông minh trong sản 

xuất lúa chất lượng cao 0 400 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Phát triển kinh tế tuần 

hoàn 

– tái sử dụng phụ phẩm 

nông nghiệp (rơm rạ, phụ 

phẩm thủy sản) 0 300 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng chế phẩm sinh 

học 

 trong bảo vệ thực vật và 

cải tạo đất 0 150 

  Xã Thoại Sơn   
Hệ thống GIS quản lý 

quy hoạch, hạ tầng kỹ 

thuật và tài sản công 0 900 

  Xã Thoại Sơn   

Đặt hàng - Nghiên cứu 

quy trình chế biến và bảo 

quản sản phẩm khô cá lóc 

ăn liền phục vụ thương 

mại và mở rộng thị 

trường tiêu thụ 0 650 

  Xã Thoại Sơn   

Tập huấn kiến thức khoa 

học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, sở hữu trí tuệ, 

tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng (dự kiến 02 

lớp/năm cho CBCC, 0 40 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

HTX, doanh nghiệp, hộ 

sản xuất) 

  Xã Thoại Sơn   

Phát triển nhãn hiệu tập 

thể và 

 chỉ dẫn địa lý cho nông 

sản chủ lực (lúa, thủy 

sản) 0 200 

  Xã Thoại Sơn   

Hỗ trợ HTX, tổ hợp tác 

đổi 

 mới sáng tạo – liên kết 

“3 nhà” 0 120 

  Xã Thoại Sơn   Phát triển hệ sinh  

thái khởi nghiệp sáng tạo 0 250 

  Xã Thoại Sơn   

Hỗ trợ kinh phí hoạt động 

các Tổ Công nghệ số 

cộng đồng (1 tổ xã + 13 

tổ các ấp) - 1 triệu 

đồng/tổ/tháng 0 168 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Kinh phí nâng cấp, hiệu 

chỉnh, hoạt động Ban 

biên tập Cổng thông tin 

điện tử xã Thoại Sơn 0 300 

  Xã Thoại Sơn   Tuyên truyền Chuyển đổi 

 số và Đề án 06 0 150 

  Xã Thoại Sơn   
Tập huấn ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ 

Chuyển đổi số xã, ĐA 06 0 120 

  Xã Thoại Sơn   

Trang thiết bị phục vụ  

Đề án 06 và chuyển đổi 

số 0 500 

  Xã Thoại Sơn   

Mua sắm, trang bị hệ 

thống âm thanh tại Hội 

trường và thiết bị Router 

nâng cấp mạng Internet, 

máy tính phục vụ tại Văn 

phòng UBND xã 0 172 

  Xã Thoại Sơn   

Đầu tư Hệ thống Hội nghị 

truyền 

 hình trực tuyến trên địa 

bàn xã 0 74 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Thuê kiểm tra, đánh giá 

về an toàn thông tin của 

các hệ thống thông tin 

dùng chung tỉnh. Hồ sơ 

phê duyệt Đề xuất cấp độ 0 105 

  Xã Thoại Sơn   

Triển khai hệ thống 

camera giám sát vào, ra 

tại đảng Ủy và UBND xã  

và các điểm trọng yếu 

trên địa bàn xã, Hệ thống 

Camera AI phục vụ an 

ninh trật tự tại Công an 

cấp Xã 0 1,950 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng chuyển đổi số 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp 0 200 

  Xã Thoại Sơn   Chuyển đổi số trong 

 y tế và giáo dục 0 250 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng AI hỗ trợ giải 

quyết thủ tục hành chính 

(Robot AI hành chính 

công) 0 322 

  Xã Thoại Sơn   Xây dựng kho dữ liệu số 

dùng chung của xã 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng quét virus 

VNPT-SmartIR -  

Cài đặt cho các máy tính 

tại các cơ quan đơn vị 

thuộc xã Thoại Sơn (VP 

HĐND và UBND, Phòng 

VHXH, Phòng Kinh tế, 

TTPVHCC, TTDVTH) 0 45 

  Xã Thoại Sơn   

Bản quyền Microsoft 

Office 365 - Cài đặt cho 

các máy tính tại các cơ 

quan đơn vị thuộc xã 

Thoại Sơn (VP HĐND và 

UBND, Phòng VHXH, 

Phòng Kinh tế, 

TTPVHCC, TTDVTH) 0 160 

  Xã Thoại Sơn   

Triển khai cung cấp tài 

khoản 

 VPĐT cho các ấp, đơn vị 

sự nghiệp 0 100 

  Xã Thoại Sơn   
Trang thiết bị, phần mềm  

 hệ thống phòng họp 

không giấy 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   Lắng nghe mạng xã hội 

(vnSocial) 0 150 

  Xã Thoại Sơn   

Giải pháp AI hỗ trợ công 

tác tuyên truyền 

 trên hệ thống TTCS 

truyền thanh thông minh 0 50 

  Xã Thoại Sơn   Nâng cấp hệ thống AI loa 

thông minh 0 500 

  Xã Thoại Sơn   ATTT, triển khai thực 

hiện IPv6 0 300 

  Xã Thoại Sơn   

Triển khai Cổng hệ sinh 

thái chuyển 

 đổi số và Cổng thương 

mại điện tử cấp xã 0 150 

  Xã Thoại Sơn   

Tổ chức Hội đồng 

KH&CN xác định danh 

mục, xét duyệt đề cương 

chi tiết và nghiệm thu 

nhiệm vụ cấp cơ sở 0 25 

  Xã Thoại Sơn   Công tác đào tạo nghiệp 

vụ 0 40 

  Xã Thoại Sơn   Công tác thông tin và 

 tuyên truyền về KH&CN 0 14 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng cơ giới hóa và 

tưới tiêu 

 thông minh trong sản 

xuất lúa chất lượng cao 0 400 

  Xã Thoại Sơn   

Phát triển kinh tế tuần 

hoàn 

– tái sử dụng phụ phẩm 

nông nghiệp (rơm rạ, phụ 

phẩm thủy sản) 0 300 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng chế phẩm sinh 

học 

 trong bảo vệ thực vật và 

cải tạo đất 0 150 

  Xã Thoại Sơn   
Hệ thống GIS quản lý 

quy hoạch, hạ tầng kỹ 

thuật và tài sản công 0 900 

  Xã Thoại Sơn   

Đặt hàng - Nghiên cứu 

quy trình chế biến và bảo 

quản sản phẩm khô cá lóc 

ăn liền phục vụ thương 

mại và mở rộng thị 

trường tiêu thụ 0 650 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Tập huấn kiến thức khoa 

học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, sở hữu trí tuệ, 

tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng (dự kiến 02 

lớp/năm cho CBCC, 

HTX, doanh nghiệp, hộ 

sản xuất) 0 40 

  Xã Thoại Sơn   

Tổ chức kiểm tra hoạt 

động 

 tiêu chuẩn, chất lượng, 

đo lường 0 20 

  Xã Thoại Sơn   

Phát triển nhãn hiệu tập 

thể và 

 chỉ dẫn địa lý cho nông 

sản chủ lực (lúa, thủy 

sản) 0 200 

  Xã Thoại Sơn   

Hỗ trợ HTX, tổ hợp tác 

đổi 

 mới sáng tạo – liên kết 

“3 nhà” 0 120 

  Xã Thoại Sơn   Phát triển hệ sinh  

thái khởi nghiệp sáng tạo 0 250 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Kinh phí nâng cấp, hiệu 

chỉnh, hoạt động Ban 

biên tập Cổng thông tin 

điện tử xã Thoại Sơn 0 300 

  Xã Thoại Sơn   Tuyên truyền Chuyển đổi 

 số và Đề án 06 0 150 

  Xã Thoại Sơn   
Tập huấn ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ 

Chuyển đổi số xã, ĐA 06 0 120 

  Xã Thoại Sơn   

Trang thiết bị phục vụ  

Đề án 06 và chuyển đổi 

số 0 500 

  Xã Thoại Sơn   

Mua sắm, trang bị hệ 

thống âm thanh tại Hội 

trường và thiết bị Router 

nâng cấp mạng Internet, 

máy tính phục vụ tại Văn 

phòng UBND xã 0 172 

  Xã Thoại Sơn   

Đầu tư Hệ thống Hội nghị 

truyền 

 hình trực tuyến trên địa 

bàn xã 0 74 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Thuê kiểm tra, đánh giá 

về an toàn thông tin của 

các hệ thống thông tin 

dùng chung tỉnh. Hồ sơ 

phê duyệt Đề xuất cấp độ 0 105 

  Xã Thoại Sơn   

Triển khai hệ thống 

camera giám sát vào, ra 

tại đảng Ủy và UBND xã 

và các điểm trọng yếu 

trên địa bàn xã, Hệ thống 

Camera AI phục vụ an 

ninh trật tự, giao thông tại 

Công an cấp Xã 0 1,950 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng chuyển đổi số 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp 0 200 

  Xã Thoại Sơn   Chuyển đổi số trong 

 y tế và giáo dục 0 250 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng AI hỗ trợ giải 

quyết thủ tục hành chính 

(Robot AI hành chính 

công) 0 322 

  Xã Thoại Sơn   Xây dựng kho dữ liệu số 

dùng chung của xã 0 500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Ứng dụng quét virus 

VNPT-SmartIR - Cài đặt 

cho các máy tính tại các 

cơ quan đơn vị thuộc xã 

Thoại Sơn (VP HĐND và 

UBND, Phòng VHXH, 

Phòng Kinh tế, 

TTPVHCC, TTDVTH) 0 45 

  Xã Thoại Sơn   

Bản quyền Windows, 

Microsoft Office 365 - 

Cài đặt cho các máy tính 

tại các cơ quan đơn vị 

thuộc xã Thoại Sơn (VP 

HĐND và UBND, Phòng 

VHXH, Phòng Kinh tế, 

TTPVHCC, TTDVTH) 0 160 

  Xã Thoại Sơn   

Triển khai cung cấp tài 

khoản 

 VPĐT cho các ấp, đơn vị 

sự nghiệp 0 100 

  Xã Thoại Sơn   
Trang thiết bị, phần mềm  

 hệ thống phòng họp 

không giấy 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   Lắng nghe mạng xã hội 

(vnSocial) 0 150 

  Xã Thoại Sơn   

Giải pháp phần mềm 

chuyên nghiệp bản quyền, 

AI, các thiết bị phục vụ 

hỗ trợ công tác biên tập 

tin tức tuyên truyền trên 

hệ thống TTCS truyền 

thanh thông minh 0 221 

  Xã Thoại Sơn   Phần mềm ứng dụng tài 

sản cố định 0 20 

  Xã Thoại Sơn   ATTT, triển khai thực 

hiện IPv6 0 300 

  Xã Thoại Sơn   hệ thống thu phí không 

 dừng (ETC) tại bến xe 0 250 

  Xã Thoại Sơn   

Hỗ trợ kinh phí hoạt động 

các Tổ Công nghệ số 

cộng đồng (1 tổ xã + 13 

tổ các ấp) - 1 triệu 

đồng/tổ/tháng 0 168 

  Xã Thoại Sơn   Máy đo dinh dưỡng đất, 

pH độ ẩm của  đất 0 12 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Thoại Sơn   

Triển khai Cổng hệ sinh 

thái chuyển 

 đổi số và Cổng thương 

mại điện tử cấp xã 0 150 

  Xã Thoại Sơn   

Tập huấn chuyển đổi số, 

AI,  

kỹ năng số… cho Tổ 

Công nghệ số cộng đồng 

và người dân 0 40 

  Xã Thoại Sơn   

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng AI,  

chuyển đổi số, bình dân 

học vụ số, ATTT cho 

CBCC, người dân 0 40 

  Xã Thoại Sơn   
Ứng dụng AI hỗ trợ tổng 

hợp báo cáo, soạn thảo 

văn bản hành chính 0 300 

  Xã Thoại Sơn   ATTT, triển khai thực 

hiện IPv6 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Hạ tầng, thiết bị phát triển 

khoa học và công nghệ 

(Khoản 107) 0 160 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống 

truyền hình hội nghị trực 

tuyến 0 100 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Nhiệm vụ mở mới 0 60 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 

Nâng cấp cài đặt phần 

mềm, mua bản quyền 

Windows, bản quyền 

Microsoft office 0 60 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 780 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ hệ thống camera 

an ninh bảo vệ ANTT 30 

cái + 1 màn hình led 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Hỗ trợ xây dựng ấp thông 

minh 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 180 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Nâng cấp hệ thống đường 

truyền mạng Internet 

quanh đảo 0 180 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 30 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số 
Hỗ trợ hoạt động tổ công 

nghệ số cộng đồng xã và 

các ấp 0 30 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 30 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số 

Hỗ trợ ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) trong hoạt 

động hành chính phục vụ 

nhân dân 0 30 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Hạ tầng, thiết bị phát triển 

khoa học và công nghệ 

(Khoản 107) 0 160 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 100 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống 

truyền hình hội nghị trực 

tuyến 0 100 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Nhiệm vụ mở mới 0 60 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 

Nâng cấp cài đặt phần 

mềm, mua bàn quyền hệ 

điều hành Window, bản 

quyền Microsoft office 0 60 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 780 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Hỗ trợ xây dựng ấp thông 

minh 0 300 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 180 

  Xã Tiên Hải Khoa học công nghệ 
Nâng cấp hệ thống đường 

truyền mạng Internet 

quanh đảo 0 180 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 30 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số 

Hỗ trợ hoạt động tổ công 

nghệ số cộng đồng và các 

ấp 0 30 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 30 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 30 

  Xã Tiên Hải Chuyển đổi số 

Hỗ trợ ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) vào hoạt 

động hành chính phục vụ 

nhân dân 0 30 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Đầu tư thiết bị phòng họp 

trực tuyến điểm cầu chính 

và điểm cầu phụ 12 ấp 

trên địa bàn xã 0 72 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống quản lý 

chiếu sáng công cộng tự 

động trên tuyến đường 

trung tâm hành chính xã 0 600 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ HTX, hộ kinh 

doanh ứng dụng mã QR 

truy xuất nguồn gốc nông 

sản chủ lực xã Vĩnh Hòa 

Hưng 0 70 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sử dụng nền 

tảng số 0 100 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Số hóa nông sản và hỗ trợ 

Thương mại điện tử 

(OCOP) 0 250 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ Trí tuệ nhân 

tạo (AI) chuyên dụng 

phục vụ công tác tham 

mưu của CBCC 0 113 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số Hệ thống văn phòng điện 

tử cho ấp 0 90 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã U Minh Thượng Chuyển đổi số 
Tập huấn kỷ năng chuyển 

đổi số cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng ấp 0 70 

  Xã Vân Khánh Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 220 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vân Khánh Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 140 

  Xã Vân Khánh Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 40 

  Xã Vân Khánh Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 40 

  Xã Vân Khánh Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 90 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 150 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 700 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 30 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 

Chi có các hoạt động: hội 

họp, công tác phí, tập 

huấn, kiểm tra, tuyên 

truyền, …. 0 30 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 670 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 

Xây dựng Hệ thống cơ sở 

dữ liệu; đẩy mạnh số hóa 

hồ sơ giải quyết TTHC( 

phục vụ khai thác, tra cứu 

thông tin dữ liệu của các 

cơ quan, ban, ngành xã và 

nội bộ ngành Công an 0 70 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 

Nâng cấp hệ thống an 

toàn thông tin xã (đảm 

bảo hệ thống được giám 

sát, bảo mật 24/7. Hệ 

thống tự động phát hiện 

hành vi bất thường như 

truy cập trái phép, mã độc 

tống tiền, nguy cơ rò rỉ ) 0 300 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số Duy trì và sử dụng Trang 

thông tin điện tử xã 0 300 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 107 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 107 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; 

triển khai Phong trào thi 

đua về CĐS, Phong trào 

bình dân học vụ số; tổ 

chức các hoạt động Ngày 

Hội ĐMST và Ngày CĐS 

quốc gia hàng năm … 0 80 

  Xã Vân Khánh Chuyển đổi số Kinh phí hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng 0 27 

  Xã Vĩnh An Khoa học công nghệ 
Hạ tầng, thiết bị phát triển 

khoa học và công nghệ 

(Khoản 107) 0 8,500 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo 

Duy trì, vận hành nền 

tảng số dùng chung của 

tỉnh. 0 80 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo 

Số hóa hồ sơ, tài liệu và 

cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành. 0 100 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo 

Nâng cao chất lượng 

DVC trực tuyến; tuyên 

truyền hỗ trợ người dân 

dùng DVC 0 60 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo Bảo đảm an toàn thông 

tin mạng. 0 60 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo 
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ, công 

chức và nhân dân. 0 100 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo 
Ứng dụng AI trong hoạt 

động công vụ (50% công 

chức). 0 50 

  Xã Vĩnh An Đổi mới sáng tạo 
Hỗ trợ Tổ công nghệ số 

cộng đồng; triển khai 

"Bình dân học vụ số". 0 80 

  Xã Vĩnh Điều Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ Sử dụng ứng dụng 

phần mềm quản lý Đề án 

1 triệu ha lúa chất lượng 

cao tại HTX Phú Nông 

Xanh 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Điều Đổi mới sáng tạo 

Xây dựng thương hiệu 

khô trâu, bò một nắng tại 

xã Vĩnh Điều trên nền 

tảng mạng xã hội 0 100 

  Xã Vĩnh Điều Đổi mới sáng tạo 

Ứng dụng phần mềm trên 

ĐTDĐ thông báo ngày lễ 

lớn và nhắc nhở người 

dân treo cờ Tổ quốc” 0 100 

  Xã Vĩnh Hanh   

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 30 

  Xã Vĩnh Hanh   Hệ thống hồ sơ bệnh án 

điện tử 0 60 

  Xã Vĩnh Hanh   
Hệ thống Số sức khỏe 

điện tử 0 50 

  Xã Vĩnh Hanh   Hệ thống VNPT-iOffice 

cho các ấp 0 6 

  Xã Vĩnh Hanh   

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 120 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hanh   

Chi có các hoạt động: hội 

họp, công tác phí, tập 

huấn, kiểm tra, tuyên 

truyền, …. 0 20 

  Xã Vĩnh Hanh   Mua sắm phần mềm 

VNPT Smart IR 0 50 

  Xã Vĩnh Hanh   

Mua sắm phần mềm có 

bản quyền bảo đảm An 

toàn thông tin hệ thống 

của xã 0 56 

  Xã Vĩnh Hanh   

Mua sắm phần mềm kiểm 

định chất lượng ABOT và 

phổ cập giáo dục 

ELIBOT 0 150 

  Xã Vĩnh Hanh   Kinh phí hoạt động Tổ 

công nghệ số cộng đồng 0 50 

  Xã Vĩnh Hậu   

Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo hưởng ứng 

Ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam (18/5) 0 20 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hậu   

Hỗ trợ hoạt động của 12 

Tổ Công nghệ số cộng 

đồng (12 tổ × 60 triệu 

đồng/năm) 0 720 

  Xã Vĩnh Hậu   

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) và chuyển 

đổi số cho cán bộ, công 

chức và Tổ Công nghệ số 

cộng đồng. 0 100 

  Xã Vĩnh Hậu   

Tập huấn an toàn thông 

tin, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân và kỹ năng sử dụng 

nền tảng số 0 50 

  Xã Vĩnh Hậu   

Tuyên truyền, phổ biến 

kỹ năng số; hướng dẫn sử 

dụng  

dịch vụ công trực tuyến, 

VNeID và triển khai Nghị 

quyết số 57-NQ/TW 0 40 

  Xã Vĩnh Hậu   

Đầu tư hệ thống truyền 

thanh  

thông minh trên địa bàn 

xã Vĩnh Hậu 2,000 0 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hậu   

Đầu tư hệ thống camera 

giám  

sát thông minh phục vụ 

công tác quản lý, điều 

hành và bảo đảm an ninh, 

trật tự trên địa bàn xã 

Vĩnh Hậu 7,000 0 

  Xã Vĩnh Hậu   

Đầu tư nâng cấp hạ tầng 

mạng và  

trang thiết bị bảo đảm an 

toàn thông tin phục vụ 

chuyển đổi số tại UBND 

xã Vĩnh Hậu 1,500 0 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 120 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu… 0 3,665 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 3,665 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Đầu tư Wifi tốc độ cao 

cho các khu vực trọng 

tâm, tập trung đông dân 

cư gắn với Camera giám 

sát liên kết với hệ thông 

quản lý hành chính xã 0 750 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Trang thiết bị công nghệ 

thông tin, máy tính bàn, 

laptop, máy in, máy 

scan….nguồn lực quản 

lý; hoạt động tổ công 

nghệ số cộng đồng, tổ 

phản ứng nhanh 0 875 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Sữa chữa, duy trì hệ 

thống hạ tầng thông tin, 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực (chi đào tạo, bồi 

dưỡng, thuê chuyên 

gia…), Phong trào "bình 

dân học vụ số"; " Học tập 

số"… 0 300 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số Đầu tư thuê bao Internet 

tại các ấp 0 290 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Phần mềm phòng chống 

mã độc, virus cho máy 

tính 0 30 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số Đầu đọc thẻ căn cước 

công dân 0 90 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Làm hộp đèn, bảng hiệu 

điện tửTăng cường hoạt 

truyền thông, cải thiện 

công khai minh bạch 

thông tin ( cập nhật thông 

hoạt động địa phương 

TTHC thông báo qua 

màng hình Led, bảng điện 

tử) 0 200 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Kinh phí hoạt động Ban 

biên tập Trang thông tin 

điện tử xã 0 180 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số Công tác tuyên truyền 

chuyển đổi số 0 50 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn… cho cán bộ, công 

chức, viên chức, tổ công 

nghệ số cộng đồng, Tổ 

phản ứng nhanh … 0 80 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn cho doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh… về 

chuyển đổi số, công nghệ 

số, thương mại điện tử 0 40 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Kinh phí bảo trì bảo 

dưỡng Trang thông tin 

điện tử 0 20 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số Tập huấn hệ thống phòng 

họp không giấy 0 40 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Kinh phí bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến, hệ 

thống hạ tầng mạng mật, 

máy tính, hệ thống thông 

tin khác… 0 20 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số Thuê phần mềm quản lý 

điều hành cấp xã 0 100 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 
Lập hồ sơ đề xuất cấp độ 

ATTT cho hạ tầng mạng 

và các HTTT của xã 0 100 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Thuê phần mềm trợ lý ảo 

AI, hỗ trợ tạo biên bản 

cuộc họp 0 400 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Chuyển đổi số 

Mua phần mềm bản 

quyền Window và phần 

mềm văn phòng 

Microsoft Office 0 100 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Đầu tư thiết bị phòng họp 

trực tuyến điểm cầu chính 

và điểm cầu phụ 12 ấp 

trên địa bàn xã 0 72 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống quản lý 

chiếu sáng công cộng tự 

động trên tuyến đường 

trung tâm hành chính xã 0 600 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ HTX, hộ kinh 

doanh ứng dụng mã QR 

truy xuất nguồn gốc nông 

sản chủ lực xã Vĩnh Hòa 

Hưng 0 70 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sử dụng nền 

tảng số 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Số hóa nông sản và hỗ trợ 

Thương mại điện tử 

(OCOP) 0 250 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ Trí tuệ nhân 

tạo (AI) chuyên dụng 

phục vụ công tác tham 

mưu của CBCC 0 113 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số Hệ thống văn phòng điện 

tử cho ấp 0 90 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 
Tập huấn kỷ năng chuyển 

đổi số cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng ấp 0 70 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Đầu tư thiết bị phòng họp 

trực tuyến điểm cầu chính 

và điểm cầu phụ 12 ấp 

trên địa bàn xã 0 72 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 2,500 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống quản lý 

chiếu sáng công cộng tự 

động trên tuyến đường 

trung tâm hành chính xã 0 600 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ HTX, hộ kinh 

doanh ứng dụng mã QR 

truy xuất nguồn gốc nông 

sản chủ lực xã Vĩnh Hòa 

Hưng 0 70 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sử dụng nền 

tảng số 0 100 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Số hóa nông sản và hỗ trợ 

Thương mại điện tử 

(OCOP) 0 250 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 

Thuê dịch vụ Trí tuệ nhân 

tạo (AI) chuyên dụng 

phục vụ công tác tham 

mưu của CBCC 0 113 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số Hệ thống văn phòng điện 

tử cho ấp 0 90 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số Triển khai hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Hòa Hưng Chuyển đổi số 
Tập huấn kỷ năng chuyển 

đổi số cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng ấp 0 70 

  Xã Vĩnh Phong Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 150 

  Xã Vĩnh Phong Khoa học công nghệ Chi hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 100 

  Xã Vĩnh Phong Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 50 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 150 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu… 0 400 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 400 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số 

Mua thiết bị phục vụ hỗ 

trợ người dân, doanh 

nghiệp chuyển đổi số 

(Đến các ấp hướng dẫn 

người dân) 0 250 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số 

Mua thiết bị, máy móc 

phục vụ hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp chuyển đổi 

số 0 150 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 220 

  Xã Vĩnh Phong Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 0 220 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 

Triển khai hệ thống văn 

phòng điện tử cho ấp 

khóm 0 12 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số Triển khai ứng dụng điều 

hành ấp thông minh 0 150 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số Triển khai hệ thống quản 

lý công việc 0 68 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 
Triển khai nền tảng 

không gian số phục vụ 

chỉ đạo điều hành 0 64 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 
Triển khai Giải pháp phát 

hiện và ứng cứu sự cố 

điểm cuối 0 11 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số Triển khai Hệ điều hành 

Windows 11 Home 64 bit 0 110 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số Triển khai Bản quyền 

Microsoft Office 365 0 56 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera giám sát an ninh 

trật tự: 0 3,088 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 

Trợ lý AI tra cứu pháp 

luật, nghiệp vụ và thư 

viện số 0 420 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số Tuyên truyền chuyển đổi 

số 0 50 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

cán bộ, công chức, viên 

chức, Tổ CNSCĐ 0 100 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 
Bồi dưỡng, tập huấn cho 

doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, nhân dân 0 100 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Thạnh Trung Chuyển đổi số 

Triển khai số hóa dữ liệu 

về nông nghiệp và môi 

trường 0 100 

  Xã Vĩnh Thuận Khoa học công nghệ 
Tập huấn kiến thức đổi 

mới sáng tạo trong sản 

xuất nông nghiệp 0 60 

  Xã Vĩnh Thuận Khoa học công nghệ 
Kiểm tra đo lường, nhãn 

hàng hóa tại các chợ và 

hộ kinh doanh 0 22 

  Xã Vĩnh Thuận Khoa học công nghệ 
Tổ chức Hội nghị tập 

huấn về ghi nhãn hàng 

hóa cho hộ kinh doanh 0 50 

  Xã Vĩnh Thuận Đổi mới sáng tạo 

Nông nghiệp số thông 

minh gắn truy xuất nguồn 

gốc và thương mại điện 

tử 0 500 

  Xã Vĩnh Thuận Đổi mới sáng tạo 
Cuộc thi "Ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo" cho 

thanh niên Vĩnh Thuận 0 52 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số Hỗ trợ tổ công nghệ số 

cộng đồng ấp 0 238 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Bồi dưỡng Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

đề án 06; các tổ giúp việc 

của Ban Chỉ dạo 0 104 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số Máy tính bảng phục vụ 

họp không giấy 0 600 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Triển khai phần mềm nền 

tảng hệ thống truyền 

thanh thông minh, kết 

hợp giải pháp công nghệ 

thông tin và viễn thông 0 510 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Lắng nghe mạng xã hội 

(vnSocial): Đánh giá, 

theo dõi, thống kê mức độ 

ảnh hưởng truyền thông, 

chính sách, cơ chế, dư 

luận xã hội 0 160 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 
Số hóa hồ sơ, tài liệu 

phục vụ xây dựng cơ sở 

dữ liệu số của UBND xã. 0 290 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 
Nâng cấp hạ tầng số tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công (Kiosk AI) 0 199 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số Hệ thống quản trị dữ liệu 

tập trung cấp xã 0 407 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 
Trang bị hệ điều hành bản 

quyền cho các máy vi 

tính của UBND xã 0 210 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm soạn 

thảo văn bản (Microsoft 

Office) bản quyền cho 

các máy vi tính của 

UBND xã 0 17 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 
Giải pháp đảm bảo an 

toàn thông tin cho các 

máy vi tính của UBND xã 0 30 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Xây dựng mô hình số hóa 

và lưu trữ tư liệu lịch sử 

người có công phục vụ 

công tác truyền thông văn 

hóa ‘Tự hào trên mảnh 

đất quê hương’ tại xã 

Vĩnh Thuận 0 400 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Xây dựng Nền tảng 

Chính quyền số và Tương 

tác công dân thông minh 

xã Vĩnh Thuận trên nền 

tảng Zalo giai đoạn 2027–

2030 0 150 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số Hệ thống camera giám sát 

ninh, trật tự 0 400 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số Hệ thống Văn phòng điện 

tử cho ấp 0 13 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Thuận Chuyển đổi số 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức; tổ chức hội 

nghị sơ, tổng kết về 

KHCN, ĐMST, CĐS; Đề 

án 06 triển khai Phong 

trào thi đua về CĐS, 

Phong trào bình dân học 

vụ số; tổ chức các hoạt 

động Ngày Hội ĐMST và 

Ngày CĐS quốc gia hàng 

năm; tổ chức tập tập huấn 

bồi dưỡng kỹ năng về 

chuyển đổi số, công nghệ 

số, bình dân học vụ AI 

cho cán bộ, công chức, 

viên chức, Tổ công nghệ 

số cộng đồng 0 150 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Nghiên cứu cơ bản 

(Khoản 101) 0 0 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 
UBND xã 0 120 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 

Ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ phát 

triển sản phẩm OCOP địa 

phương 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 

(Khoản 102) 0 0 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 
Xây dựng mô hình ứng 

dụng khoa học và công 

nghệ phục vụ sản xuất 0 80 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và 

công nghệ (Khoản 106) 0 0 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ hoạt động sáng 

kiến, chi tặng thưởng cho 

tập thể, cá nhân có kết 

quả xuất sắc trong nghiên 

cứu 

(ví dụ: Tổ chức Hội thi 

sáng kiến cấp xã) 0 40 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ hoạt động nâng 

cao năng lực khoa học và 

công nghệ khác 

(Ví dụ: Tập huấn nâng 

cao năng lực hoạt động 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 120 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 0 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Tuyên truyền phổ biến 

khoa học và công nghệ 0 24 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 

Hỗ trợ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng tại cơ 

sở 0 30 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Kiểm tra phương tiện đo 

trong kinh doanh 0 10 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Tuyên truyền tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng 0 20 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ Hỗ trợ truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 0 30 

  Xã Vĩnh Trạch Khoa học công nghệ 

Hoạt động khoa học và 

công nghệ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội địa 

phương 0 50 

  Xã Vĩnh Trạch Đổi mới sáng tạo Hỗ trợ phát triển nhãn 

hiệu sản phẩm OCOP 0 40 

  Xã Vĩnh Trạch Đổi mới sáng tạo Hỗ trợ khởi nghiệp sáng 

tạo thanh niên địa phương 0 200 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 
Hoạt động của các Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn xã (11 tổ) 0 110 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 

Hỗ trợ cán bộ chuyên 

trách chuyển đổi số(02 

người) 0 120 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 175 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh xã 0 347 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 

Trang bị phần mềm bản 

quyền cho các máy tính 

trong hệ thống thông tin 

nội bộ của UBND xã (Hệ 

điều hành Windows, phần 

mềm diệt virus, chống mã 

độc) 0 318 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 

Phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành cho 11 

ấp 0 60 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số Hệ thống Quản lý công 

việc 0 68 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 

Triển khai giải pháp 

Camera AI, giám sát an 

ninh trật tự 0 625 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 
Hệ thống quản lý chợ 0 45 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số Xây dựng mô hình ấp 

thông minh 0 300 

  Xã Vĩnh Trạch Chuyển đổi số 

Đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động 

chuyển đổi số của UBND 

xã (cài đặt các phần mềm 

hệ điều hành, chống mã 

độc bản quyền) 0 170 

  Xã Vĩnh Tuy   

Tập huấn kỹ năng bán 

hàng trên các nền tảng 

trực tuyến cho đoàn viên, 

hội viên hộ kinh doanh 0 30 

  Xã Vĩnh Tuy   Triển khai Nền tảng điều 

hành thông minh cấp xã 0 1,387 

  Xã Vĩnh Tuy   Triển khai Hệ thống Quản 

lý công việc 0 272 

  Xã Vĩnh Tuy   Triển khai Hệ thống số 

hóa hồ sơ, tài liệu 0 699 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Tuy   

Triển khai truyền thanh 

thông minh và truyền 

thông số phục vụ tuyên 

truyền chủ trương, chính 

sách 0 3,800 

  Xã Vĩnh Xương Khoa học công nghệ Khoa học và công nghệ 

khác (Khoản 108) 0 550 

  Xã Vĩnh Xương Khoa học công nghệ 

Chi hỗ trợ thường xuyên 

(lương, hoạt động bộ 

máy) 0 200 

  Xã Vĩnh Xương Khoa học công nghệ Chi quản lý hoạt động 

KH,CN&ĐMST 0 100 

  Xã Vĩnh Xương Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ đăng kí, bảo hộ, 

khai thác và quản lý 

quyền sở hữu trí tuệ 0 100 

  Xã Vĩnh Xương Khoa học công nghệ 

…..(các nội dung chi 

khác liên quan đến hoạt 

động khoa học và công 

nghệ theo pháp luật về 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo) 0 150 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Xương Đổi mới sáng tạo 

Hỗ trợ hoạt động phát 

triển hệ thống đổi mới 

sáng tạo, hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo, thúc đẩy 

văn hóa đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo 0 200 

  Xã Vĩnh Xương Chuyển đổi số 
Hoạt động về chuyển đổi 

số, nền tảng số, trung tâm 

dữ liệu... 0 500 

  Xã Vĩnh Xương Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ chuyển tiếp 0 100 

  Xã Vĩnh Xương Chuyển đổi số 
Nhiệm vụ mở mới 0 2,070 



STT Cơ quan đơn vị Lĩnh vực Nhiệm vụ, dự án Đầu tư công 

Chi 

thường 

xuyên 

  Xã Vĩnh Xương Chuyển đổi số 

Đầu tư hệ thống nhận 

diện khuôn mặt (máy quét 

nhận diện khuôn mặt) 

nhằm nhận diện khuôn 

mặt người dân đến làm 

thủ tục hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, kiểm soát số 

lượng người dân đến làm 

TTHC, tăng tính công 

khai, minh bạch. Ngoài ra 

sử dụng Hệ thống để 

kiểm soát số lượng đại 

biểu tham dự các cuộc 

họp đông người. 0 400 

  Xã Vĩnh Xương Chuyển đổi số Các hoạt động chuyển đổi 

số khác 0 350 

  Xã Vĩnh Xương Chuyển đổi số Nhiệm vụ mở mới 
0 350 

* Ghi chú: Danh mục nhiệm vụ, dự án nêu trên chỉ là dự kiến, phục vụ công tác xây dựng kế hoạch; việc quyết định triển khai 

thực hiện sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định nhằm đảm bảo đúng quy định hiện hành. 
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